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1. PHẦN MỞ ĐẦU:

1.1. Lý do và sự cần thiết:
Hương Trà là thị xã đồng bằng của tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm trên trục quốc lộ 1A, là cửa ngõ phía Bắc của thành phố Huế, cùng với thị xã Hương Thủy, Hương Trà tạo thành 3 cực của tam giác vệ tinh đô thị quan trọng của Tỉnh. Tổng diện tích tự nhiên của thị xã là 522,05km2, dân số 117.359 người (2007), mật độ dân số bình quân 224,8 người/km2.
Xã Hồng Tiến là một xã miền núi thuộc thị xã Hương Trà cách Thành phố Huế 26 km về phía Tây và cách thị trấn Tứ Hạ 40km. Xã Hồng Tiến bao gồm 06 dân tộc: Kinh, Pahy, Vân Kiều, Pacô, Katu, Tàôi và Thổ. Nền kinh tế của xã chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp; tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề dịch vụ chưa phát triển nên môi trường chưa bị ảnh hưởng, khí hậu mát mẻ trong lành. Môi trường nước, môi trường không khí và môi trường đất ở Hồng Tiến hiện nay đang ở tình trạng ổn định, chưa xuất hiện các dấu hiệu thoái hóa, ô nhiễm. Tuy nhiên hàng năm xã Hồng Tiến chịu các loại thiên tai chính như lốc, bão, lũ, rét độc, rét hại, nắng hạn kéo dài gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống nhân dân. Tài nguyên du lịch tự nhiên, Hồng Tiến có Suối Thôn 2; tài nguyên du lịch nhân văn, Hồng Tiến có Suối Máu ở Thôn 4 và Động Tranh - Đồi Bostol  ở Thôn 1.
Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội ở khu vực  nông thôn, cụ thể hóa chương trình nông thôn mới đáp ứng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới được ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hướng đến Quy hoạch xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng cao. Để đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp thực tiễn của sự phát triển tại địa phương, huy động các nguồn lực, sự tham gia của người dân và cả hệ thống chính trị, toàn xã hội xây dựng nông thôn mới. Vì vậy: việc tổ chức, thực hiện quy hoạch nông thôn mới hết sức cần thiết và quan trọng. 
Thực hiện chủ trương của UBND thị xã Hương Trà và định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội của xã Hồng Tiến. Tạo cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư, lựa chọn và xét duyệt xây dựng công trình và cơ sở hạ tầng phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân cũng như công tác quản lý xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa  nông thôn. Cụ thể hóa đồng thời là cơ sở để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng.

Vì vậy, việc lập Đồ án Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Hồng Tiến thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế  là hết sức cần thiết và phù hợp với giai đoạn phát triển mới của khu vực nông thôn.
1.2. Mục tiêu:
· Cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới:

· Cụ thể hóa các quy hoạch trên địa bàn xã Hồng Tiến đến năm 2020 theo hướng xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng Kinh tế - Xã hội từng bước hiện đại, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư trong xã.

· Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn khang trang, hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan các điểm dân cư trên toàn địa bàn toàn xã.

· Xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển bền vững.

· Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, góp phần phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

· Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

1.3. Phạm vi lập quy hoạch:

1.3.1. Vị trí, phạm vi nghiên cứu:

Xác định vị trí và phạm vi nghiên cứu là toàn xã Hồng Tiến có ranh giới hành chính như sau: 
- Phía Bắc giáp xã Hương Bình.

- Phía Nam giáp xã Bình Điền.

- Phía Đông giáp xã Bình Điền.

- Phía Tây giáp xã Bình Điền và phường Hương Vân.
Tổng diện tích tự nhiên toàn xã: 2165 ha.
1.3.2. Quy mô:

· Quy hoạch xây dựng lấy khu trung tâm xã làm đầu mối với diện tích khoảng 30ha.
· Quy hoạch định hướng điểm dân cư nông thôn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn xã.
1.3.3. Mốc thời gian thực hiện quy hoạch:

· Mốc thời gian đánh giá hiện trạng là thời kỳ đến năm 2010

· Mốc thời gian quy hoạch là thời kỳ 2011-2020; trong đó bố trí chi tiết cho thời kỳ 2011-2015.
1.3.4. Quy mô dân số:
Xã Hồng Tiến có các thông số về dân số cơ bản như sau:
· Dân số: 1.105 người. 288 hộ.  Tỷ lệ tăng tự nhiên là 1,8%. 
· Tổng số thôn: 05 thôn ( thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5 ). Trong đó thôn 4 nằm trên địa bàn xã Bình Điền.
· Lao động: 400 người chiếm tỷ lệ 36,19% so với dân số.
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Xã Hồng Tiến


           Hình 1.1: bản đồ vị trí xã Hồng Tiến trong tổng thể thị xã Hương Trà T.T.Huế

1.4. Các cơ sở lập quy hoạch:
1.4.1. Các căn cứ pháp lý:


· Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

· Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

· Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 xác định nhiệm vụ " Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới";

· Quyết định số 491/2009/ QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

· Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
· Quyết định số 86/2009/ QĐ-TTg ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;
· Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới;
· Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn Quy hoạch xây dựng nông thôn; 
· Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn; 
· Thông tư số 54/2009/TT-BNN&PTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
· Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 2/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
· Công văn số 4711/UBND-XD ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

· Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 01/01/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh xã hội năm 2011;

· Công văn số 874/UBND-NN ngày 18/3/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã;
· Công văn số 1801/UBND-NN ngày 17/05/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định nội dung và dự toán lập Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020;

· Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 về việc Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;
· Nghị quyết của Ban Thường vụ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà về xây dựng nông thôn mới;

· Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Tiến lần thứ XIV và chương trình trọng điểm về xây dựng xã Hồng Tiến thành xã nông thôn mới;

· Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 31/ 10 /2011 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hồng Tiến đến năm 2020;
· Các tài liệu liên quan khác.
1.4.2.Các nguồn tài liệu, số liệu:
· Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà do xã cấp.
· Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Hồng Tiến do xã cấp
· Các số liệu về dân số, lao động, đất đai, khí tượng, thuỷ văn, hiện trạng cơ sở hạ tầng và các số liệu liên quan khác do xã và thị xã cấp.
· Bản đồ địa chính xã Hồng Tiến do thị xã cấp.

2. ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG:
2.1. Điều kiện tự nhiên:

2.1.1. Địa hình:
Xã Hồng Tiến có độ cao trung bình 300-400m so với mặt nước biển, hầu hết là đất đồi núi, chiếm 98,33% diện tích tự nhiên toàn xã. Địa hình chia cắt bởi những khe suối lớn, ngoài ra còn rất nhiều suối nhỏ rất thuận lợi cho việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ để phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt.

2.1.2. Khí hậu:
Hồng Tiến có đặc điểm  khí hậu chung với khí hậu của thị xã Hương Trà là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm và chịu tác động của khí hậu biển nên tạo cho xã có một số đặc trưng khí hậu như sau:

· Nhiệt độ

· Nhiệt độ trung bình: 25,200C.

· Nhiệt độ cao nhất vào tháng 5,6,7,8 và thấp nhất vào các tháng 12,1,2 năm sau.

· Độ ẩm trung bình: 84,5%.các tháng có độ ẩm cao là 9,10,11.

· Bốc hơi: Lượng bốc hơi trung bình hàng năm: 1000mm. Lượng bốc hơi cao nhất là từ tháng 5 đến tháng 8 và thấp nhất vào tháng 2.

· Nắng: số giờ nắng trung bình ngày: 5,7 giờ và ngày nắng trung bình 2080,5 năm, số ngày nắng trung bình khoảng 1297 ngày/năm.

· Lượng mưa :

· Lượng mưa trung bình hàng năm: 2.995,5 mm. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau.

· Lượng mưa tối đa năm: 721,3 mm.

· Lượng mưa tối đa tháng: 1.740 mm.

· Số ngày mưa trung bình năm: 157,9 ngày

· Gió bão: 

· Xã Hồng Tiến chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió chính sau: Gió mùa Đông Bắc từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau với tốc độ gió trung bình 4 – 6 m/s và gió mùa Tây Nam ảnh hưởng từ tháng 4 đến tháng 8 với tốc độ gió trung bình từ 2 – 4 m/s

· Bão thường xuất hiện vào tháng 8 hàng năm , cao điểm từ tháng 9- 10 hàng năm với tốc độ gió bình quân 30 – 40 m/s

2.1.3. Thủy văn:
Trên địa bàn xã Hồng Tiến không có sông lớn chảy qua, chỉ có các con suối lớn. Nhìn chung suối địa hình tương đối bằng nhưng dòng chảy quanh co nên nước dồn nước nhanh, gây ngập úng cục bộ trên địa bàn xã. Trước đây, vào mùa khô lượng nước các con suối xuống rất thấp, vì thảm che rừng tự nhiên trên địa bàn xã đã bị tàn phá toàn bộ. Hiện nay diện tích rừng trồng và cây cao su đã góp phần rất lớn vào việc che phủ hơn nửa lòng hồ thủy điện Hương Điền với cao trình 60m cũng góp phần làm tăng độ ẩm cho đất.

2.1.4. Tài nguyên thiên nhiên:

a. Tài nguyên đất: 
Địa bàn xã có đá sét và á sét là chủ yếu, ngoài ra còn có đá Granit, Sa Thạch. 

Loại địa chất chiếm ưu thế trong xã là đất feralit đỏ vàng phát triển trên nền đá sét và á sét, độ dày >50cm, hàm lượng mùn cao.
b. Tài nguyên nước: 
Nguồn nước mặt xã Hồng Tiến không nhiều. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 8,50ha chỉ chiếm 0,39% tổng diện tích đất trên địa bàn toàn xã sử dụng, có 2.49 ha đất nuôi trồng cá nước ngọt, chủ yếu ở các khe suối,. Tuy nhiên, hiện nay thủy điện Hương Điền đã tích nước đưa vào hoạt động nên trên địa bàn xã đã tăng nguồn nước mặt lên đáng kể, góp phần làm tăng độ ẩm vào mùa khô, đồng thời là tiềm năng để phát triển nuôi cá lồng. 

Nguồn tài nguyên nước ngầm của xã khá phong phú, hiện là nguồn nước quan trọng nhất cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 
b. Tài nguyên rừng: 
Xã Hồng Tiến có 1750,10 ha (bao gồm cả diện tích do các cơ quan đơn vị quản lý) đất lâm nghiệp chiếm 80,83% tổng diện tích toàn xã, chủ yếu là trồng rừng kinh tế. Hàng năm việc trồng rừng vẫn được duy trì theo hai hướng là trồng rừng tập trung và trồng phân tán, nâng độ che phủ của rừng ngày càng cao, rừng trồng với các loại cây chủ yếu như cây cao su, keo, tràm. Công tác trồng rừng luôn được phổ biến đến từng hộ gia đình thông qua dự án trồng rừng WB3. Tổng diện tích đất rừng sản xuất 1233,33ha (trong đó bao gồm cả rừng dự án WB3 và rừng tự có của nhân dân).
2.1.5. Nhận xét và đánh giá điều kiện tự nhiên:
Thuận lợi: 

Điều kiện khí hậu và nguồn tài nguyên tự nhiên của xã thuận lợi cho lâm nghiệp, trồng trọt chăn nuôi, phát triển kinh tế của xã. Cơ sở hạ tầng đang từng bước được cải thiện đã phần nào đáp ứng được sản xuất nông lâm ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ và đời sống dân cư. Có tuyến đường Quốc lộ 49A chạy xuyên suốt nối từ xã Bình Điền đến xã Hương Bình, trên địa bàn các tuyến đường thôn xóm phần lớn là đường bê tông và đất. Xã Hồng Tiến có thế mạnh về phát triển cây công nghiệp dài ngày (cây cao su), bên cạnh đó thuận lợi cho việc phát triển kinh tế rừng trồng, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc.

Khó khăn: 
Là địa bàn vùng núi do vậy hệ thống khe suối chằng chịt nên việc đi lại, vận chuyển vật tư, hàng hoá vào vùng sản xuất và ngược lại còn gặp nhiều khó khăn, bởi hệ thống hạ tầng vào các vùng sản xuất còn nhiều hạn chế. Khí hậu thời tiết nằm trong khu vực miền Trung nên cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của khí hậu thời tiết khắc nghiệt, mùa hạ nắng kéo dài kèm theo gió Tây Nam khô nóng; còn vào mùa mưa khí hậu lạnh, lượng mưa tập trung vào một số tháng gây ra lũ lụt, ngập úng làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất đời sống dân sinh, đặc biệt là sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi.
2.2. Hiện trạng về kinh tế - xã hội:
2.2.1. Các chỉ tiêu chính:
- Tổng thu ngân sách 2011 đạt: 1.548.315.942 đồng.
- Thu nhập bình quân/người/năm: 5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo: 12,88% (theo chuẩn mới). Toàn xã chưa phổ cập THPT. 

2.2.2. Kinh tế:
· Sản xuất nông lâm nghiệp:

- Trồng trọt: Hồng Tiến có 1.842,34ha đất nông nghiệp, cây trồng chủ yếu là cây cao su, trong đó:

+ Diện tích gieo trồng lúa 12,50ha, năng suất bình quân đạt 40 tấn/ha thấp hơn so với bình quân chung toàn huyện. 
+ Diện tích sắn công nghiệp KM94 50ha ( trồng xen với cây keo lai); năng suất bình quân đạt : 20tấn/ha.
+ Diện tích sắn địa phương 10ha ( trồng xen với cây keo lai); năng suất bình quân đạt : 15tấn/ha.

+ Diện tích trồng cây cao su 119 ha, trong đó đã lấy mủ 25ha, thu nhập bình quân 300.000 đồng/hộ. Đây là cây trồng chủ lực, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập tiến đến làm giàu cho người dân. Dự kiến trong năm 2012 trồng thêm 3ha cây cao su nâng tổng diện tích lên 122ha.
+ Diện tích trồng cây keo lai 110 ha.

+ Diện tích trồng rừng dự án WB3 132 ha, dự kiến trong năm 2012 trồng thêm 15ha nâng tổng diện tích lên 147 ha.

- Chăn nuôi: Chăn nuôi nhờ tận dụng được các sản phẩm phụ trong nông nghiệp như cám, bả đậu phộng, dây khoai, lá sắn... nông dân đã đẩy mạnh mô hình chăn nuôi theo hướng bán thâm canh. Cụ thể như sau:
·  Đàn Trâu: 274 con. So với cùng kỳ không giảm.
·  Đàn Bò: 150 con. So với cùng kỳ cuối năm tăng 20 con.
·  Đàn Lợn: 210 con. Lợn thịt 154 con, lợn nái 56 con.
·  Đàn Dê: 40 con.

·  Gia Cầm: 1.900 con. So với cùng kỳ không giảm duy trì ổn định.
·  NTTS: toàn xã có 6ha hồ nuôi cá chiếm 0.27% diện tích đất toàn xã.

- Lâm nghiệp: Toàn xã có 1.750,10ha đất lâm nghiệp, trong đó: 
· Rừng sản xuất: 1233,33 ha. 
· Rừng phòng hộ: 516.77ha.
2.2.3. Xã hội:
· Dân số: 

Dân số toàn xã là 1.105 nhân khẩu, với 288 hộ gia đình, bình quân 3,83 khẩu/hộ. Mật độ dân số bình quân 5,01người/km2, thấp hơn nhiều lần so với bình quân chung của toàn huyện và toàn tỉnh. 

Bảng 2.1. Hiện trạng dân số và tổng đất ở
	STT
	Tên Thôn
	Dân số
	Số hộ
	Quy mô hộ
	DT đất ở

	
	
	(Người)
	(Hộ)
	(ng/hộ)
	(ha)

	1
	Thôn 1
	137
	40
	3.42
	 

	2
	Thôn 2
	341
	93
	3.66
	 

	3
	Thôn 3
	246
	64
	3.84
	 

	4
	Thôn 4
	267
	66
	4.04
	 

	5
	Thôn 5
	114
	25
	4.56
	 

	 
	Tổng cộng
	1105
	288
	3.83
	39,60


· Lao động:
Số lao động trong độ tuổi: 400 người, chiếm 36,19% dân số toàn xã. Trong số đó, 88,75% lao động đang có việc làm ổn định. Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo chuyên môn chưa có, đa số chỉ qua đào tạo truyền nghề. So với tiêu chí là chưa đạt.
Bảng 2.2. Hiện trạng dân số lao động
	TT
	Hạng mục
	H.trạng lao động

	
	
	Người
	TL %  

	 
	Tổng dân số toàn xã
	1105
	 

	1
	Dân số trong độ tuổi Lao động
	400
	36.19

	2
	Lao động phân theo ngành
	400
	100

	 
	- LĐ nông, lâm nghiệp, thủy sản ….
	355
	88.75

	 
	- LĐ dịch vụ thương mại ( không có lao động trong TTCN và CN )
	45
	11.25


Nguồn lao động cũng khá dồi dào, đa số là lao động phổ thông, số lượng được đào tạo cơ bản qua truyền nghề số lượng tăng lên hằng năm. Hiện nay tỉ lệ lao động của xã đa số làm trong lĩnh vực nông lâm nghiệp (355 người), còn lại làm trong lĩnh vực dịch vụ thương mại (45 người).

Dân trí:

Năm 2011 toàn xã đạt 33,3% phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học phổ thông, bổ túc, học nghề  đạt 14,9%.  (10em/67hs).
So với tiêu chí nông thôn mới chưa đạt.
· Dân tộc: Thành phần dân tộc với 07 dân tộc chính

+ Dân tộc Kinh: chiếm 28,23%

+ Dân tộc Pahy: chiếm 40,90%

+ Dân tộc Vân Kiều, Pacô, Katu, Tàôi và Thổ: chiếm: chiếm 30,87%

· Văn hóa: 
Các hoạt động văn hóa thông tin được tăng cường, kịp thời chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương đến tận nhân dân. Các hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra khá sôi động trong các ngày lễ lớn trong năm. Xã Hồng Tiến là xã giàu truyền thống văn hóa và mang được nét đặc trưng vùng núi Bắc Trung Bộ.  
So với tiêu chí nông thôn mới đạt.
·   Y tế:
Xã có 1 trạm y tế xây dựng 02 tầng kiên cố, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ y tế cũng đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ người dân và cộng đồng. Hàng năm, trạm tổ chức khám phát thuốc miễn phí, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình và phòng chống dịch sốt rét cho người dân trên địa bàn xã.

Song song việc khám và điều trị bệnh, trạm y tế đã phối kết hợp các ban ngành đoàn thể của xã không ngừng đẩy mạnh vận động, tuyên truyền người dân tham gia các hình thức bảo hiểm. Nhờ đó, lượng người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ 100% dân số toàn xã. Qua đó cho thấy người dân tại đây luôn nêu cao ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, từ đó góp phần bảo vệ tốt sức khỏe cho cộng đồng và xã hội.

So với tiêu chí nông thôn mới đạt.
2.2.4. Nhận xét về hiện trạng kinh tế - xã hội:
Trong thời gian qua xã Hồng Tiến đã có những bước phát triển đáng kể, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, vai trò kinh tế hộ được chú trọng. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn từng bước được thay đổi và khởi sắc, đời sống của nhân dân được nâng lên về mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi và tiền đề cơ bản cho giai đoạn tiếp theo. Lực lượng lao động trẻ dồi dào, có tính cần cù, chịu khó áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Đây là yếu tố quan trọng cho quá trình hiện đại hoá nông nghiệp- nông thôn. 
Tình hình kinh tế xã hội đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các mặt, các hoạt động giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ, văn hoá - thông tin, bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi theo chiều hướng tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng - an ninh được tăng cường, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân không ngừng củng cố và tăng cường.
2.3. Hiện trạng về sử dụng đất:

Tổng diện tích tự nhiên toàn xã: 2165ha. 
· Đất nông nghiệp: Diện tích 1.842,34 ha chiếm 85.09% diện tích đất tự nhiên
· Đất trồng lúa 12,50ha , chiếm 0,68 % diện tích đất nông nghiệp.
· Đất trồng cây hàng năm khác 12,90ha, chiếm 0,7% diện tích đất nông nghiệp.

· Đất trồng cây lâu năm 64,35ha, chiếm 3,49% diện tích đất nông nghiệp.

-  Đất nuôi trồng thủy sản 2,49ha, chiếm 0,14% diện tích đất nông nghiệp.

· Đất trồng rừng sản xuất 1233,33ha chiếm 66,94% diện tích đất nông nghiệp.
· Đất rừng phòng hộ 516,77ha chiếm 28,05% diện tích đất nông nghiệp.
· Đất phi nông nghiệp (PNN): Diện tích 283.06ha (không tính đất ở) chiếm 13,07% diện tích đất tự nhiên. Trong đó:
· Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: 0,88ha, chiếm 0.31% diện tích đất PNN.

· Đất an ninh: 154,0ha chiếm 54,4% diện tích đất PNN.

· Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 0,31ha chiếm 0,11% đất PNN.
· Đất phát triển hạ tầng (DHT) 118,30ha, chiếm 41,8% tổng diện tích đất PNN. Trong đó:

· Đất giao thông  9,27ha chiếm 7,83% diện tích đất DHT; 
· Đất công trình năng lượng 108,35ha chiếm 91,59 % diện tích đất DHT;
· Đất bưu chính viễn thông 0,03 ha chiếm 0,03% diện tích đất DHT;
· Đất cơ sở văn hóa 0,16 ha chiếm 0,14% diện tích đất DHT;
· Đất cơ sở y tế 0,11 ha chiếm 0,09% diện tích đất DHT;
· Đất cơ sở giáo dục đào tạo 0,38ha chiếm 0,32% diện tích đất DHT.
· Đất tôn giáo, tín ngưỡng: 0,04ha chiếm 0,01% tổng diện tích đất PNN.
· Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,03ha chiếm 0,36% diện tích đất PNN.
· Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 8,50ha chiếm 3,01% diện tích đất PNN.
· Đất khu dân cư nông thôn: 39,60 ha chiếm 1,84% diện tích đất tự nhiên.
Bảng 2.3. Hiện trạng sử dụng đất
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	
	2165,00
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1842,34
	85,09

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	12,50
	0,57

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	12,90
	0,60

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	64,35
	2,97

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	516,77
	23,87

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	1233,33
	56,97

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	2,49
	0,11

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	283,06
	13,07

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	0,88
	0,31

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	154,0
	54,4

	2.3
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	0,31
	0,11

	2.4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	0,04
	0,01

	2.5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	1,03
	0,36

	2.6
	Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng
	SON
	8,50
	3,01

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	118,30
	41,8

	3
	Đất khu dân cư nông thôn
	DNT
	39,60
	1,84


· Nhận xét và đánh giá về hiện trạng sử dụng đất: 

Hồng Tiến có quỹ đất nông nghiệp khá lớn, đất chưa sử dụng không còn. Do đó chuyển đổi mục đích sử dụng chủ yếu lấy từ quỹ đất nông nghiệp là chính. Đất dân cư phân bố tập trung và thuận lợi để quy hoạch phát triển. Nhìn chung hiện trạng sử dụng đất khá thuận lợi cho việc phát triển của xã trong tương lai.
2.4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng:

2.4.1.  Hạ tầng xã hội:

· Giáo dục đào tạo: 

- Trường mầm non: bao gồm 01 trường và 04 cơ sở lẻ với 7 lớp, 12 giáo viên, 07 phòng học, 03 phòng chức năng, tổng số trẻ đi học 100 em. Cụ thể như sau:

* Trường Mầm non xã tại thôn 2: diện tích đất 600m2, diện tích xd: 565,98m2;
* Cơ sở lẻ tại thôn 1: diện tích đất 280m2, diện tích xd: 143,44m2;
* Cơ sở lẻ tại thôn 3: diện tích đất 320m2, diện tích xd: 161,99m2;
* Cơ sở lẻ tại thôn 4 đang xây dựng: diện tích đất 200m2, diện tích xd: 156,17m2;
* Cơ sở lẻ tại thôn 5: diện tích đất 1230m2, diện tích xd: 104,04m2;
- Trường tiểu học: Toàn xã có 128 học sinh. Có 1 cơ sở xây dựng kiên cố tại thôn 2 với diện tích đất 2020m2, diện tích xây dựng 385,6m2 và 02 cơ sở lẻ tại thôn 4 với diện tích xây dựng 152m2. Tổng số phòng học 07 phòng, 01 phòng chức năng, sân chơi bãi tập đã có 620m2. 
- Trường THCS: không có 
So với tiêu chí nông thôn mới chưa Đạt
· Văn hoá - thể dục thể thao:
* Văn hóa tâm linh: có một Đài Tưởng niệm diện tích 150m2 nằm tại thôn 2 sát trường mầm non xã mới xây dựng.

* Trung tâm văn hóa và khu thể thao xã : 
· Hiện tại trên địa bàn xã chưa có nhà văn hóa xã nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của  người dân, chủ yếu các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ diễn ra tại trụ sở xã, trường hoặc tự phát tại nhà người dân. Điều đó gây hạn chế phần nào trong việc phát huy truyền thống văn hóa của địa phương cũng như hạn chế phạm vi giao lưu văn hóa, văn nghệ trên địa bàn xã. 

· Xã không có sân thể thao đạt chuẩn, hiện tại người dân sinh hoạt các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền mang tính tự phát trên các bãi đất trống  chưa có quy hoạch bài bản, các môn thể thao khác (cầu lông, cờ tướng,…) chưa có sân chơi rõ ràng mà chỉ tập trung tại các quán cà phê hoặc nhà dân tự phát.

· Để phục vụ tốt nhu cầu tập luyện thể thao, rèn luyện sức khoẻ cho người dân tại đây, cần tiến hành xây dựng các khu văn hoá - thể thao đạt chuẩn. 
So với tiêu chí nông thôn mới chưa đạt.
* Trung tâm văn hóa và khu thể thao thôn : 
· Xã  Hồng Tiến có tất cả 05 nhà văn hóa của 05 thôn ( riêng nhà văn hóa thôn 4 và dân cư của thôn nằm trên địa bàn xã Bình Điền), trong đó cả 05 nhà văn hóa đều chưa đạt chuẩn cần nâng cấp cải tạo và xây mới.

+ Nhà văn hóa thôn 1 diện tích đất 280m2; diện tích xd: 55,86m2

+ Nhà văn hóa thôn 2 diện tích đất 530m2; diện tích xd: 93,1m2

+ Nhà văn hóa thôn 3 diện tích đất 260m2; diện tích xd: 71,61m2
+ Nhà văn hóa thôn 4 diện tích đất 280m2; diện tích xd: 50m2
+ Nhà văn hóa thôn 5 diện tích đất 1140m2; diện tích xd: 59,52m2

Tại các thôn chưa có sân chơi giải trí, thể dục thể thao.
So với tiêu chí nông thôn mới chưa đạt.
· Thông tin liên lạc:

· Xã có 1 bưu điện văn hóa diện tích đất 300m2 với diện tích xây dựng 93,6m2 đã đạt chuẩn hiện đang vận hành và phục vụ tương đối tốt. Tuy nhiên hiện nay bưu điện nằm trong lộ giới đường Quốc lộ 49A, trong kỳ quy hoạch cần chọn vị trí thuận lợi xây mới để đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân. 

· Về Hệ thống thông tin liên lạc: toàn xã đa số nhà nào cũng có điện thoại di động và có 01 điểm truy cập Internet tư nhân đang hoạt động.
So với tiêu chí nông thôn mới Đạt.
· Dịch vụ thương mại : 

· Xã Hồng Tiến chưa có chợ, cần định hướng quy hoạch quỹ đất dự trữ xây dựng chợ đạt chuẩn quốc gia theo bộ 19 tiêu chí Nông thôn mới.
So với tiêu chí nông thôn mới chưa đạt
· Công trình y tế: 

· Xã có 1 trạm y tế xây dựng kiên cố 02 tầng tại thôn 2, diện tích đất 1150m2, diện tích xây dựng 173m2, đã đạt chuẩn.
· Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.
So với tiêu chí nông thôn mới Đạt
· Cơ quan hành chính sự nghiệp: 

· Trụ sở UBND xã 2 tầng nằm tại thôn 2, tổng diện tích đất: 768m2. Diện tích xây dựng 131,04m2, được xây dựng kiên cố, 06 phòng làm việc, 01 hội trường. Hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu làm việc và chưa đạt chuẩn quốc gia về diện tích cũng như cơ sở vật chất. Một phần đất của UBND nằm trong lộ giới đường Quốc lộ 49A, quỹ đất tại vị trí hiện tại không còn để mở rộng ( sau UBND là khu vực chênh lệch cao độ lớn khoảng 30m ) nên cần định hướng chọn vị trí thuận lợi xây mới.
So với tiêu chí nông thôn mới chưa Đạt
· Cơ sở tổ chức sản xuất:

Chưa có hình thức tổ chức sản xuất.
So với tiêu chí nông thôn mới chưa Đạt
· Nhà ở - kiến trúc cảnh quan:

· Tổng số nhà ở trên địa bàn xã là 264 cái; trong đó: 214 nhà kiên cố và bán kiên cố chiếm 81%, nhà tạm dột nát 50 cái chiếm 19%. 
So với tiêu chí nông thôn mới chưa Đạt
· Nhận xét đánh giá hạ tầng xã hội:

Xã Hồng Tiến hệ thống hạ tầng xã hội còn thiếu, các công trình hiện có diện tích nhỏ chưa phù hợp với tình hình phát triển chung. Chưa có trung tâm văn hóa và thể thao dành cho xã. Các công trình văn hóa của thôn hiện nay đã có nhưng cần nâng cấp, cải tạo và mở rộng đạt theo tiêu chí NTM để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân tốt hơn. Chợ của xã chưa có, trong thời gian tới cần định hướng quy hoạch quỹ đất dự trữ xây dựng chợ đạt chuẩn để phục nhu cầu giao thương buôn bán của người dân trên địa bàn xã. Các hình thức hợp tác và cơ sở sản xuất kinh doanh tại xã không có. Hệ thống các công trình dịch vụ thương mại chưa phát triển. 
Bảng tổng hợp hiện trạng công trình toàn xã
	TT
	Công Trình
	Diện tích 

m2

	1
	UBND xã ( thôn 2 )
	768

	2
	Nhà văn hóa thôn 1
	280

	3
	Nhà văn hóa thôn 2
	530

	4
	Nhà văn hóa thôn 3
	260

	5
	Nhà văn hóa thôn 4 (nằm bên địa phận Bình Điền)
	280

	6
	Nhà văn hóa thôn 5
	1140

	7
	Trường Mầm non xã ( thôn 2 )
	600

	8
	Mầm non cơ sở lẻ ( thôn 1 )
	280

	9
	Mầm non cơ sở lẻ ( thôn 3 )
	320

	10
	Mầm non cơ sở lẻ ( thôn 5 )
	1230

	11
	Trường tiểu học ( thôn 2 )
	2020

	12
	Tiểu học CSL ( thôn 4)
	152

	13
	Trạm y tế ( thôn 2 )
	1150

	14
	Bưu điện ( thôn 2 )
	300

	15
	Đài Tưởng Niệm ( thôn 2 )
	150


2.4.2.  Hạ tầng kỹ thuật:

a. Hiện trạng về giao thông:
Xã Hồng Tiến có đường Quốc lộ 49A đi qua trải dài hết địa bàn xã từ dốc Bách Tôn đến đèo Kim Quy nối thông giữa xã Bình Điền và xã Hồng Tiến với chiều dài khoảng 12km, nền đường 8.0m, mặt đường đã trải nhựa 4.0m. Đây là tuyến đường giao thông quan trọng giúp cho sự phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của xã. Đánh giá theo tiêu chí NTM đạt chuẩn
· Đưòng liên thôn 2 và thôn 5 từ QL49A (Km42+100) chạy vòng quanh đến QL49A (Km42+200) dài 1,3km, nền đường 6.0m, mặt đường 4.0m đã bê tông hóa. Đánh giá theo tiêu chí NTM đạt chuẩn.
· Đường thôn xóm bao gồm 01 tuyến đường trục thôn 5 (từ cống thôn 5 đến hết đất dân cư thôn 5) dài 600m, 07 tuyến đường xóm với tổng chiều dài 2000m và 01 tuyến đường xóm kết hợp sản xuất dài 900m, trong đó: 
+ Đường trục thôn 5 nền đường 6m, mặt đường 4.0m đã bê tông hóa đạt 100%;
+ Đường xóm: 07 tuyến nền 6m, mặt đường 4.0m, đã bê tông hóa 05 tuyến với tổng chiều dài 1,4km chiếm 70%, còn lại 02 tuyến đường đất với tổng chiều dài 600m chiếm 30%, đánh giá theo tiêu chí NTM đạt chuẩn.
+ Đường xóm kết hợp sản xuất: nền 4.0m, mặt đường 2.0m dài 900m, đã bê tông hóa 400m. 
- Đường trục chính nội đồng: gồm 03 tuyến đường đất nền 6.0m, mặt 4.0m, tổng chiều dài 3,9km, chưa đạt so với tiêu chí.
- Đường sản xuất: 11 tuyến nền 6m, mặt đường 4.0m, tổng chiều dài 8,3km, trong đó 2,8km đường cấp phối, còn lại đường đất.
- Đường thôn ngõ xóm sạch, không lầy lội về mùa mưa: 70%, đạt so với tiêu chí.
- Đường giao thông nội đồng hiện tại 70% đường có xe cơ giới đi lại thuận tiện vào mùa nắng. Tuy nhiên hay bị lầy lội vào mùa mưa, xói mòn và là đường đất.

So với tiêu chí nông thôn mới chưa đạt.
	 
	Tên đường
	Điểm đầu 
	Điểm cuối
	chiều dài (m)
	Hiện Tại
	Kết cấu mặt đường
	Công trình trên tuyến
	Tình trạng khai thác

	 
	
	
	
	
	Nền (m)
	Mặt (m)
	
	Cầu cái/m
	Cống (cái)
	Tràn cái/m
	tốt (m)
	T.Bình (m)
	Xấu (m)

	2
	 Xã Hồng Tiến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Đường trục xã 
	 
	 
	12000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	QL49A
	Dốc Bách Tôn
	Đèo Kim Quy
	12000
	8
	4
	Nhựa
	
	
	
	
	
	

	II
	Đường Liên Thôn
	
	
	1300
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Kết nối thôn 2 và 5
	QL49A(km42+100)
	QL49(km42+200)
	1300
	6
	4
	Bê tông
	
	
	
	
	
	

	III
	Đường trục chính thôn
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường trục chính thôn 5
	Đường liên thôn 2 và 5
	hết dân cư thôn 5
	600
	6
	4
	Bê tông
	
	
	
	
	
	

	IV
	Đường xóm
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thôn 1 (ĐX1)
	QL49A (km41+300)
	Nhà ông Hùng
	200
	6
	4
	Bê tông
	0
	1
	0
	200
	0
	0

	2
	Thôn 1 (ĐX2)
	Cầu Y hà QL49A(kmk41+800)
	Đất keo ông hiền
	300
	4
	2
	Bê tông
	1/8m
	0
	0
	0
	0
	300

	3
	Thôn 3 (ĐX3)
	QL49A (km41+100)
	Nhà Lê Văn Vông
	300
	4
	2
	Bê tông
	0
	1
	0
	200
	0
	0

	4
	Thôn 3 (ĐX4)
	QL49A (km43+900)
	Nhà mẫu giáo
	100
	6
	4
	Bê tông
	0
	1
	0
	100
	0
	0

	5
	Thôn 3 (ĐX5)
	Nhà Lê Viết Ngọc

QL49A(km44+700)
	Khe trái
	200
	6
	4
	Đường đất
	0
	0
	0
	0
	0
	200

	6
	Thôn 1 (ĐX6)
	Nhà Nguyễn Văn Giới QL49A
	Nguyễn Văn Quý
	400
	4
	4
	Đường đất
	
	
	
	
	
	

	7
	Thôn 4 (ĐX7)
	QL49A (km48)
	Nhà ông Tre
	500
	6
	2
	Bê tông
	0
	0
	0
	0
	0
	500

	V
	Đường trục chính NĐ
	
	
	3900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thôn 1 (NĐ1)
	Đất keo ông Hiên
	Ruộng ông Quan
	700
	6
	4
	Đường đất
	0
	0
	0
	0
	0
	700

	2
	Thôn 5 (NĐ2)
	Cống thôn 5
	Cao su Nguyễn Văn Hoành
	1900
	6
	4
	Đường đất
	
	
	
	
	
	

	3
	Thôn 3 (NĐ3)
	Trần Văn Báu

AL49A(km43+700)
	Đất trồng rừng Cao Văn Thiên
	1300
	6
	4
	Đường đất
	0
	0
	0
	0
	0
	700

	VI
	Đường sản xuất
	
	
	8300
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thôn 1 (SX1)
	Nhà ông Hùng
	Đất keo ông Hòa
	500
	6
	4
	Đường đất
	0
	0
	0
	0
	0
	500

	2
	Thôn 1 (SX2)
	Cao su ông Hiền
	Đất Ông Quý
	200
	6
	4
	Đường đất
	0
	0
	0
	0
	0
	200

	3
	Thôn 2 (SX3)
	Lê Văn Cựu
	Đất cao su Lê Văn Ca
	800
	6
	4
	Đường đất
	0
	2
	0
	0
	0
	800

	4
	Thôn 2 (SX4)
	Lê Văn An
	Cao su Lê Văn Hít
	500
	6
	4
	Đường Đất
	0
	0
	0
	0
	0
	500

	5
	Thôn 2 (SX5)
	Hồ Xuân Mơi QL49A(km42+600)
	Khe tranh
	800
	6
	4
	Đường Đất
	0
	1
	0
	0
	0
	800

	6
	Thôn 2 (SX6)
	NĐ2
	Hết đất cao su Hồ Văn Vinh
	700
	6
	4
	Đường đất
	0
	0
	0
	0
	0
	700

	7
	Thôn 4 (SX7)
	Nguyễn Thị Xí

QL49A(km48)
	Đập Akrây
	1500
	6
	4
	Đường đất
	0
	0
	0
	0
	0
	1500

	8
	Thôn1 (SX8)
	Ngã 3 đất ông Hòa
	Đất ông Hoàng Thái Hồ
	500
	6
	4
	Đường đất
	0
	0
	0
	0
	0
	500

	9
	Thôn 3 (Lâm sinh)
	Trần Văn Quý QL49A(km43+400)
	Trần Quang Thành
	300
	6
	4
	Cấp phối
	
	
	
	
	300
	

	10
	Thôn 3 (Lâm sinh)
	Trần Văn Sáu QL49A (Km44+400)
	WB3
	2000
	6
	4
	Cấp phối
	
	
	
	
	2000
	

	11
	Thôn 3 (Lâm sinh)
	QL49A(km45+300) Cầu khe Nghệ
	WB3
	500
	6
	4
	Cấp phối
	
	
	
	
	500
	

	VII
	Đường xóm + NĐ
	
	
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thôn 2
	Lê Văn An
	Lê Văn Hê
	900
	6
	4
	Bê tông 400m
	
	
	
	
	400
	500

	VIII
	Tổng cộng
	29000m


b. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:

· Nền xây dựng: 
Xã Hồng Tiến có độ cao trung bình 300-400m so với mặt nước biển, hầu hết là đất đồi núi, chiếm 98,33% diện tích tự nhiên toàn xã. Địa hình chia cắt bởi những khe suối lớn, ngoài ra còn rất nhiều suối nhỏ rất thuận lợi cho việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ để phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt.
· Thoát nước:

Hiện nay xã chưa có hệ thống thoát nước, chủ yếu là thoát nước bằng tự thấm hoặc qua các khe suối tự nhiên.  
So với tiêu chí nông thôn mới là chưa đạt.
·  Cấp nước:

Toàn xã có 02 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tự chảy chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trên địa bàn. Hai công trình nói trên mới cung cấp cho 78 hộ/288 hộ. Hiện nay nhu cầu sử dụng nước sạch trong nhân dân ngày càng cao nên cần được đầu tư nâng công suất và mở rộng các tuyến ống để phục vụ nhu cầu cho nhân dân.
Chương trình 135 đã đầu tư xây dựng nước sinh hoạt phục vụ cho 03 thôn với 143 hộ ( thôn 1 – 2 – 5) nhưng đã xuống cấp.
Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 27% (trong đó 78 hộ dùng nước tự chảy do trạm cấp nước tập trung cấp đạt 27%, còn lại đa số dùng nước giêng ). 
So với tiêu chí nông thôn mới chưa đạt.

· Cấp điện:
Xã Hồng Tiến có tỷ lệ số hộ sử dụng điện là 98%, chất lượng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất là 100%. 
Lưới điện: Toàn bộ xã được cấp điện lưới trung áp 22kV .

+ Lưới 22kV đi nổi dùng dây AC - 70mm2.


+ Lưới 0,4kV đi nổi dùng dây AC-50mm2 có bọc cách điện nhựa PVC.

+ Tổng đường dây hạ thế 8km đạt chuẩn

+ Các đường liên thôn chưa có đèn đường chiếu sáng, các đường trong ngõ xóm đã có chiếu sáng do dân tự làm.

Hiện nay trên địa bàn xã có 04 trạm biến áp hạ thế đạt chuẩn. 
So với tiêu chí nông thôn mới Đạt.
2.4.3. Hạ tầng phục vụ sản xuất:
· Giao thông nội đồng: 
- Đường nội đồng và sản xuất: 12,2 km, trong đó 2,8km cấp phối, còn lại đường đất
- Đường giao thông nội đồng hiện tại 70% đường có xe cơ giới đi lại thuận tiện vào mùa nắng. Tuy nhiên vẫn còn một số tuyến hay bị lầy lội vào mùa mưa, xói mòn hiện nay đã xuống cấp.
· Thủy lợi: 
Diện tích tưới tiêu bằng công trình thuỷ lợi 5 ha.

Số hồ đập có khả năng cấp nước: 02 đập (Akrây, TuRai) cho 4ha.
Số Trạm bơm: 01 trạm Vân Kiều tại thôn 5 cấp nước cho 1ha
-  Đáp ứng yêu cầu 01 trạm.

- Số Km kênh mương hiện có 1,2km. Trong đó đã kiên cố hoá 200m tại trạm bơm Vân Kiều, còn lai1,0 km ống.

So với tiêu chí nông thôn mới đạt.

2.5. Hiện trạng vệ sinh môi trường:

· Tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 27%.

· Tỷ lệ hộ có đủ công trình vệ sinh, nhà tắm đạt chuẩn 13,9%. (40 hộ/288 hộ)

· Tỷ lệ hộ có cơ sở chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 8.6%. (6 hộ/ 70 hộ)
· Xử lý chất thải: Chưa có hệ thống xử lý rác thải và bãi thu gom rác.
· Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đạt tiêu chuẩn môi trường: trên địa bàn không có cơ sở sản xuất.
· Đất nghĩa trang nghĩa địa: Hiện nay nghĩa địa trên địa bàn xã nằm rải rác rất lộn xộn, chưa có quy hoạch cụ thể. Các khu nghĩa địa nằm xen kẽ trong khu vực sản xuất lúa và dân cư không đảm bảo vệ sinh môi trường.
· Hàng năm  xã thường phát động phong trào trồng cây xanh dịp tết trên các tuyến đường, công tác làm vệ sinh môi trường thôn xóm. Tuy nhiên xã trong thời gian đến cần phải quy hoạch bãi chứa rác thải, tổ chức đội thu gom rác và quy hoạch khu nghĩa trang nhân dân trong xã.
So với tiêu chí về môi trường là chưa đạt.

2.6. Các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã:
· Các chương trình và dự án đang thực hiện trên địa bàn xã có nhiều thiết thực trong phát triển  KT-XH:
· Số lượng các dự án đã triển khai trên địa bàn gồm: Chương trình phát triển nông thôn, Chương trình 135, Chương trình 134, Dự án ICO phát triển sản xuất, Chương trình trồng rừng thương mại WB3, các chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, chương trình giống lúa cấp 1, chương trình khôi phục chăn nuôi sau dịch, chương trình tái tạo đàn lợn giống, dự án tín dụng cho người nghèo... nhìn chung các chương trình và dự án đã được triển khai trên địa bàn đã làm thay đổi diện mạo của bộ mặt nông thôn, đẩy mạnh và phát triển sản xuất ổn định cuộc sống của người dân góp phần xoá đói giảm nghèo.

· Tổng các nguồn lực theo các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn từ 2005-2009 khoảng 7,969 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn Trung ương 6,36 tỷ chiếm 79,8 %, vốn nhân dân đóng góp 0,45 tỷ đồng chiếm 5,6 %, các nguồn vốn tài trợ khác 1,16 tỷ đồng chiếm 14,6%
2.7. Đánh giá hiện trạng tổng hợp:
2.7.1. Thuận lợi:
· Là một xã vùng núi của thị xã Hương Trà có diện tích rộng lớn, đất đai được xác định là màu mỡ, với vị trí thuận lợi và có tuyến đường giao thông quan trọng Quốc lộ 49A đi qua là một điều kiện thuận lợi lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của xã hiện tại và trong tương lai.
· Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, thay đổi được bộ mặt nông thôn theo hướng đô thị hoá. Thu nhập bình quân đầu người so năm 2005 tăng lên gấp 3,5 lần. Xây dựng cở hạ tầng: trường học, trụ sở UBND xã, cầu cống, đường liên thôn, liên xã, đường nội đồng, bê tông kênh mương được cơ bản hoàn thiện đáp ứng nhu cầu vật chất cũng như về tinh thần của nhân dân, từng bước cải tạo môi trường sống của nhân dân trong xã.
· Ngoài đội ngũ cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, lớp cán bộ trẻ đang từng bước được đào tạo là một thế mạnh cho quá trình phát triển xã nhà.

· Lực lượng lao động khá dồi dào, cần cù và chịu khó, nhạy bén trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của xã thời gian tới.

· Dân cư phân bố tập trung tạo điều kiện thuận lợi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

· Đại bộ phận quần chúng nhân dân địa phương tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, người dân cần cù,chịu khó luôn có ý thức vươn lên làm giàu và xây dựng quê hương.

 Khó khăn:

· Địa bàn chịu ảnh hưởng chung về thời tiết của khu vực Miền trung, hàng năm thường xãy ra bão lụt.

· Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch còn chậm, lao động chưa được đào tạo chiếm số đông.

· Nền kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng chưa được bền vững.
·  Đường liên thôn, đường xóm nhỏ và đã xuống cấp, các trường học còn thiếu phòng học đạt chuẩn, phòng chức năng. Thu nhập người dân còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.
2.7.3. So sánh 19 tiêu chí mức độ đạt hoặc không đạt theo bộ tiêu chí quốc gia

ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

Đánh giá chi tiết:

(Căn cứ 19 tiêu chí so sánh với thực tế đánh giá đã đạt hoặc chưa đat)

Số tiêu chí đạt: 7 tiêu chí. Số tiêu chí chưa đạt: 12 tiêu chí
	Số tt
	Hạng mục
	Nội dung chi tiết
	Tiêu chí Vùng Bắc Trung Bộ
	Hiện trạng 2010
	Đánh giá so với tiêu chí

	A
	NHÓM TIÊU CHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HẠ TẦNG KỸ HUẬT
	

	1
	Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
	- Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ.
	Đạt
	Chưa
	Chưa Đạt

	
	
	- Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường.
	Đạt
	Chưa 
	Chưa Đạt

	
	
	- Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có.
	Đạt
	Chưa 
	Chưa Đạt

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bêtông hóa đạt chuẩn của Bộ GTVT
	100%
	100 %
	Đạt

	
	
	2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	70%
	Đã cứng  hóa 100 %
	Đạt

	
	
	2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa
	100% (70% cứng hóa)
	Đã cứng hóa 60%
	Chưa đạt

	
	
	2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện
	70%
	Chưa 
	Chưa đạt 

	3
	Thủy lợi


	3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu xản xuất và dân sinh
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.2. Tỷ lệ km kênh mương đã kiên cố hóa/số km kênh mương do xã quản lý.
	85%
	100%
	Đạt

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện
	Đạt
	100%
	Đạt

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.
	98%
	98%
	 Đạt

	B
	NHÓM TIÊU CHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HẠ TẦNG XÃ HỘI
	

	5
	Trường học
	5.1. Tỷ lệ trường học các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có vật chất đạt chuẩn quốc gia
	80%
	
	Chưa Đạt

	6
	Cơ sở vật chất vănhóa
	6.1. Nhà VH và khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL
	Đạt
	Chưa có
	Chưa Đạt

	
	
	6.2. Tỷ lệ thôn có NVH và khu thể thao đạt quy định của Bộ VH-TT-DL
	100%
	Có 05 thôn có nhà họp thôn  chưa đạt chuẩn 
	Chưa đạt

	7
	Chợ nông thôn
	Chợ đạt chuẩn của Bộ xây dựng
	Đạt
	Không có
	Chưa đạt 

	8
	Bưu điện
	8.1. Có điểm phục vụ  bưu  viễn thông
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Có truy cập Internet đến thôn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	9
	Nhà ở dân cư nông thôn
	9.1. Nhà tạm, dột nát
	Không
	19%
	Chưa đạt 

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng
	80%
	81%
	Đạt

	C
	NHÓM TIÊU CHÍ LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh
	1,4 lần
	5triệu/ người/ năm
	Chưa Đạt

	11
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo
	5%
	12.88%
	Chưa Đạt 

	12
	Cơ cấu lao động
	Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp
	35%
	88.75%
	Chưa Đạt

	13
	Hình thức tổ chức sản xuất
	Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã có hiệu quả 
	Có
	Không 
	Chưa Đạt

	C
	NHÓM TIÊU CHÍ LIÊN QUAN ĐẾN VĂN HÓA- XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

	14
	Giáo dục
	14.1. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	Đạt
	33.3%
	Chưa Đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (PT, BT, nghề)
	85%
	14.9%
	Chưa Đạt

	
	
	14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	>35%
	Không 
	Chưa Đạt

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	30%
	100%
	Đạt

	
	
	15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia
	Đạt
	
	Đạt

	16
	Văn hóa
	Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo Bộ VH _ TT _ DL
	Đạt
	
	Đạt

	17
	Môi trường
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia
	85%
	27%
	Chưa Đạt

	
	
	17.2. Các cơ sở SX- KD đat tiêu chuẩn về môi trường
	Đạt
	
	Đạt 

	
	
	17.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.
	Đạt
	
	Đạt

	
	
	17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch
	Đạt
	Không
	Chưa Đạt

	
	
	17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định
	Đạt
	Không
	Chưa Đạt

	18
	Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh
	18.1. Cán bộ đạt chuẩn xã
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định
	Đat
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	19
	An ninh, trật tự xã hội được giữ vững
	An ninh, trật tự xã hội được giữ vững
	Đạt
	Đạt
	Đạt


· Đánh giá chung:
Toàn xã có 7 tiêu chí đạt và 12 tiêu chí chưa đạt. Trong đó:
- Các tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia là: Điện(tiêu chí số 4); Thủy lợi ( tiêu chí số 3);Bưu điện (tiêu chí số 8); Y tế ( tiêu chí số 15); Văn hóa(tiêu chí số 16);  Hệ thống tổ chức chính trị xã hội (tiêu chí số 18);  An ninh trật tự xã hội ( tiêu chí số 19).

- Các tiêu chí  chưa đạt chuẩn Quốc gia là: Quy hoạch(tiêu chí số 1); Giao thông ( tiêu chí số 2); Trường học ( tiêu chí số 5);Cơ sở vật chất văn hóa ( tiêu chí số 6); Chợ nông thôn(tiêu chí số 7); Nhà ở dân cư nông thôn (tiêu chí số 9); Thu nhập ( tiêu chí số 10); Hộ nghèo ( tiêu chí số 11); Cơ cấu lao động ( tiêu chí só 12); Hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13); Giáo dục (tiêu chí số 14);  Môi trường ( tiêu chí số 17). 

3. CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI:
3.1. Tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế xã hội:

· Tiềm năng: 
· Hồng Tiến có tuyến Quốc lộ 49A chạy qua đây là cầu nối giao thông quan trọng của xã với các địa phương lân cận. Thời gian gần đây Hồng Tiến đang trong xu thế phát triển theo chiều hướng đô thị hóa, góp phần cùng sự phát triển chung của thị xã Hương Trà, nền kinh tế xã đang có bước chuyển biến rõ nét.
· Tài nguyên du lịch tự nhiên, Hồng Tiến có Suối Thôn 2; tài nguyên du lịch nhân văn, Hồng Tiến có Suối Máu ở Thôn 4 và Động Tranh - Đồi Bostol ở Thôn 1..
· Là xã vùng núi có diện tich lớn đất đai màu mỡ có thế mạnh về cây lâm nghiệp đặc biệt là cây cao su, ngoài ra còn trồng keo lai, trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc.

· Hệ thống hạ tầng xã hội tuy chưa đầy đủ nhưng có nhiều thuận lợi để xây dựng và phát triển. Xã có quỹ đất nông nghiệp lớn nên chuyển đổi mục đích sử dụng cho phát triển hạ tầng cơ sở của xã không gặp nhiều khó khăn.
· Định hướng phát triển kinh tế xã hội: 

Giai đoạn 2011-2015 hướng đến năm 2020 phát huy tối đa các tiềm năng thế mạnh của địa phương, tập trung mọi nguồn lực để tạo sự phát triển mạnh mẽ toàn diện về kinh tế xã hội.


Xây dựng ngành nông, lâm nghiệp phát triển bền vững theo hướng kinh tế sinh thái, đa canh, đa dạng hoá sản phẩm. Kết hợp nông, lâm nghiệp với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tăng sản phẩm xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người dân; có tích lũy dự trữ khi thiên tai. Nâng cao đời sống người lao động và nông thôn mới.


Đẩy mạnh phát triển giống cây trồng thế mạnh của địa phương là cây công nghiệp, đồng thời đi đôi phát triển với chăn nuôi.


Tận dụng lao động nông nhàn, tập trung các nghành nghề như: sản xuất vật liệu xây dựng, gò hàn,mộc nề..., định hướng từng bước phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

· Phát triển tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, thương mại:
· Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất TTCN, ngành nghề và dịch vụ, nhất là áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, khai thác hiệu quả nguyên liệu và lao động tại địa phương để nâng cao chất lượng. Phát triển và đa dạng hoá loại hình và sản phẩm dịch vụ; mở rộng mạng lưới dịch vụ trong nông thôn, xây dựng chợ nông thôn đảm bảo kinh doanh an toàn, vệ sinh tạo điều kiện cho người sản xuất giao lưu buôn bán.

· Đẩy mạnh buôn bán trao đổi hàng hoá với các vùng phụ cận trong và ngoài Tỉnh.

· Sản xuất nông nghiệp:

· Tiếp tục triển khai Chương trình nông thôn, nông nghiệp và nông dân để xây dựng nông thôn mới có kết cấu kinh tế, xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý;  phải được chú trọng toàn diện cả về sản xuất và đời sống, cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

· Đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng tập trung và sản xuất hàng hoá, thực hiện tốt chương trình Phát triển đàn lợn, gia cầm và đàn trâu bò chất lượng thịt cao; đảm bảo nguồn giống có chất lượng và cải tiến phương thức nuôi để phòng chống dịch bệnh. Phát triển nuôi trồng thủy sản, phục hồi diện tích cây đặc sản địa phương.
· Văn hoá - xã hội :

· Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước để cho nhân dân nắm bắt kịp thời gắn với việc thực hiện pháp lệnh quy chế dân chủ ở cơ sở .

· Tăng cường các biện pháp quản lý dịch vụ văn hoá nơi công cộng, chống các biểu hiện văn hoá đôi trụy, các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, đồng bóng, bói toán, xử lý nghiêm  các trường hợp vi phạm Nghị định 11/CP và Nghị định 56/CP và thường xuyên tổ chức kiểm tra các loại hình dịch vụ về văn hoá.

· Tăng cường cổ động trực quan, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm .

· Duy tu bảo dưỡng hệ thống truyền thanh để phục vụ trong mùa mưa bão.
3.2. Mối quan hệ không gian giữa xã với các đơn vị hành chính khác  lân cận:
· Nằm trên tuyến Giao thông Quốc lộ 49A là tuyến giao thông huyết mạch trong giao thoa với nền kinh tế của đô thị, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế dịch vụ thương mại.
3.2. Dự báo quy mô dân số và đất đai:
· Dự báo quy mô dân số:

· Dân số năm 2010:   1105 người 
· Dân số năm 2015:   1205 người 
· Dân số năm 2020:   1295 người 
Bảng 3.1. Bảng dự báo dân số đến năm 2020
	TT
	Hạng mục
	H. trạng
	Dự báo năm 2015
	Dự báo năm 2020

	
	
	2010
	Tổng số
	Tăng
	Tổng số
	Tăng

	1
	Dân số (người)
	1105
	1205
	100
	1295
	190

	 
	Số hộ
	288
	313
	25
	336
	48

	2
	Tỷ lệ phát triển dân số (%)
	1.80
	1.50
	 
	1.20
	 

	3
	Số người bình quân/hộ
	3.84
	3.85
	 
	3.86
	 


· Dự báo quy mô đất ở:
· Quy mô đất ở: Dự kiến đến năm 2015 toàn xã tăng 1.24ha đất ở mới và năm 2020 tăng thêm 2.38ha tại 05 thôn.( Tính toán cho 500m2/hộ).
· Quy mô đất ở được tính toán theo dân số tăng tự nhiên ( chưa tính đến quỹ đất dành cho đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề liên quan khác)

Bảng 3.2. Bảng dự báo dân số và tổng đất ở 
	TT
	Tên Thôn
	Hiện trạng 2010
	Dự báo năm 2015
	 
	 
	Dự báo năm 2020
	 
	 

	
	
	Số  người
	Số hộ
	Đất ở 
	Số   người
	Số hộ
	Đất ở mới
	Số người
	Số hộ
	Đất ở mới

	1
	Thôn 1
	137
	40
	 
	149
	43
	 
	161
	46
	 

	2
	Thôn 2
	341
	93
	 
	372
	101
	 
	400
	108
	 

	3
	Thôn 3
	246
	64
	 
	268
	70
	 
	288
	75
	 

	4
	Thôn 4
	267
	66
	 
	291
	72
	 
	313
	77
	 

	5
	Thôn 5
	114
	25
	 
	124
	28
	 
	134
	30
	 

	 
	Tổng cộng:
	1105
	288
	39.60
	1205
	313
	1.24
	1295
	336
	2.38


· Dự báo quy mô lao động toàn xã:
Bảng 3.3. Bảng cân bằng lao động toàn xã
	TT
	Hạng mục
	H.trạng lao động
	Dự báo lao động

	
	
	2010
	TL %  
	2015
	TL %  
	2020
	TL %  

	 
	Tổng dân số toàn xã
	1105
	 
	1205
	 
	1295
	 

	1
	Dân số trong độ tuổi Lao động
	400
	36.20
	603
	50.00
	712
	55.00

	2
	Lao động phân theo ngành
	400
	100
	603
	100
	712
	100

	 
	- LĐ nông, lâm nghiệp, thủy sản ….
	355
	88.75
	482
	80.00
	534
	75.00

	 
	- LĐ DVTM
	45
	11.25
	121
	20.00
	178
	25.00


3.3. Dự báo nhu cầu về công trình công cộng, cây xanh và thể dục thể thao.

Bảng 3.5. Dự báo nhu cầu về công trình công cộng, xây xanh và thể dục thể thao
	TT
	Lọai công trình
	Diện tích đất (m2)
	Quy mô
	Giải pháp
Quy hoạch

	
	
	Hiện trạng năm 2010
	QH đến năm 2020
	Cần tăng
	Đơn vị tính
	Hiện trạng năm 2010
	QH đến năm 2020
	Chỉ tiêu tính năm 2020
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	6052
	79770
	80833
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Công trình y tế
	1150
	1150
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm y tế xã Hồng Tiến
	1150
	1150
	0
	giường
	7
	15
	≥1000m2/trạm
	Điều chỉnh theo lộ giới, xây dựng mới cổng tường rào, khu wc và vườn thuốc nam. Số giường là 15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Công trình giáo dục
	3850
	7150
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Trường THCS 
	0
	0
	0
	chỗ
	 
	 
	65hs/1000dân
	Không có

	-
	Trường TH Hồng Tiến ( thôn 2)
	2020
	5320
	3300
	chỗ
	 
	 
	70hs/1000dân
	Giữ nguyên HT, mở rộng

	-
	Trường TH số 2 
	0
	0
	0
	chỗ
	
	
	
	 

	 -
	Trường mầm non xã
	 
	0
	0
	chỗ
	 
	 
	50cháu/1000dân
	Giữ nguyên HT, mở rộng

	 -
	Mầm non 3 cơ sở thôn: 1-3-5
	1830
	1830
	0
	chỗ
	
	
	
	Giữ nguyên HT

	1.3
	Công trình văn hoá
	0
	18575
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đài Tưởng Niệm
	0
	0
	0
	m2sàn
	 
	 
	≥1000m2/nhà 
	Hiện Trạng

	 -
	Khu văn hoá  xã
	0
	13435
	13435
	m2sàn
	 
	 
	≥1000m2/nhà 
	Xây mới

	 -
	Nhà văn hóa cộng đồng 5 thôn
	2210
	5140
	2930
	m2sàn
	 
	 
	≥200m2/nhà 
	Mở rộng tổng diện tích NVH 4 thôn: 1, 2, 3, 4, xây mới 200m2/ nhà. Giữ nguyên hiện trạng NVH thôn 5

	1.4
	Công trình dịch vụ
	0
	4100
	 
	m2sàn
	 
	1000
	ước tính
	 

	 -
	Chợ trung tâm xã
	0
	4100
	4100
	 
	 
	 
	≥3000m2/chợ
	Xây mới

	1.5
	Trụ sở 
	1052
	8175
	 
	m2sàn
	 
	2331
	ước tính
	 

	 -
	Trụ sở HĐND+UBND xã+ các ban ngành
	768
	4100
	3332
	phòng
	13
	20
	DT đất ≥3000m2
	Xây mới

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Bưu điện xã 
	300
	730
	430
	 
	 
	 
	≥150m2/CT
	Xây mới

	 -
	Bãi đỗ xe
	0
	3345
	3345
	 
	 
	 
	 
	Xây mới

	II
	CÂY XANH, TDTT
	0
	49945
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Sân thể thao xã
	0
	39045
	39045
	 
	 
	 
	 
	Xây mới sân bóng đá, bể bơi, sân thể thao cầu lông, bóng chuyền ..v.v..

	-
	Sân thể thao và khu vui chơi phục vụ  thôn  1, 2 và 5
	0
	10900
	10900
	 
	 
	 
	 
	Xây mới

	-
	Cây xanh công cộng
	 
	 
	 
	ha

	 
	3
	2 m2/người
	 


3.4. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:

	Nội dung 
	Chỉ tiêu

	Đất ở 
	500m2/hộ; 60m2/người

	Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng
	5m2/người

​

	Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	7m2/ người

	Đất cây xanh công cộng
	3m2/ người

	Nghĩa trang nhân dân

	- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần :

+ Hung táng và chôn cất một lần :
 ≤ 5 m2/mộ

	 Khu xử lý chất thải rắn


	-Khoảng cách ly vệ sinh : 

+ đến ranh giới khu dân cư :≥ 3000m 

+ đến công trình xây dựng khác (1000 m

	Cấp điện
	-Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

+ Điện năng : 200 KWh/người/năm

	
	+ Phụ tải: 150w/ người

	
	- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng: 15% nhu cầu điện sinh hoạt của hoặc cụm xã

	Cấp nước
	Tiêu chuẩn cấp  nước:

	
	80 l/người/ngày

	Thoát nước
	Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp 


4. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ:
4.1. Định hướng quy hoạch không gian tổng thể toàn xã:
· Xã Hồng Tiến có tuyến giao thông chính là Quốc Lộ 49A chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối xã, tuyến giao thông này về mặt địa lý chia cắt xã tương đối cân bằng. Do đó định hướng quy hoạch trung tâm hành chính của xã sẽ nằm ở khu vực bám theo trục giao thông này, vừa tạo được bộ mặt khang trang cho xã, tránh vùng thấp trũng vừa thuận lợi trong đối ngoại và giao thương với các đơn vị hành chính lân cận. Từ đó phát triển hệ thống các công trình công cộng và các vùng sản xuất mang tính thế mạnh của xã dọc theo tuyến giao thông chính này. Đây là giải pháp quy hoạch phù hợp với điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.  

· Đối với khu vực dân cư hiện nay thôn xóm đã bố trí khá tập trung và không ảnh hưởng nhiều đến môi trường và cảnh quan của xã, tuy nhiên với điểm dân cư xã bị ảnh hưởng của bão lũ, do đó đinh hướng cải tạo không gian thôn xóm sao cho thuận lợi di dời dân cư khi khẩn cấp, các khu dân cư mới xen ghép với khu dân cư cũ và phát triển về các tuyến giao thông chính nối với Quốc lộ 49A. 
· Đối với vùng sản xuất, giữ nguyên hiện trạng của xã. Phát triển vùng Quy hoạch dịch vụ du lịch và thương mại. Từ đó có giải pháp chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vùng nông nghiệp quy hoạch cụ thể các vùng trồng trọt và chăn nuôi phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng từng khu vực nhằm phát triển giống cây trồng vật nuôi thích hợp tạo năng suất cao, nâng cao nền kinh tế cho xã. 

· Hệ thống hạ tầng được định hướng quy hoạch phù hợp, kết nối các thôn với vùng sản xuất, với trung tâm và các vùng liên xã. Đối với vùng bão lũ chú trọng  hệ thống hạ tầng đảm bảo vấn đề thoát lũ được nhanh nhất và không gây thiệt hại lớn.
Quy hoạch không gian kiến trúc xã Hồng tiến phù hợp phát triển theo hướng đô thị hóa trong tương lai.
4.2 . Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng xã:
· Với điểm dân cư xã vùng đồi núi cao, bị ảnh hưởng của bão lũ, khu trung tâm xã cần bố trí vị trí thuận lợi với khu ở, tiếp cận thuận tiện với giao thông để di dời dân cư khi khẩn cấp. Các công trình định hướng hoàn chỉnh khuôn viên sạch đẹp tạo tiền đề phát triển trở thành đô thị hóa. 
· Công trình công cộng phải được xây dựng >2 tầng, kiên cố, làm nơi tập trung tránh bão. Chỉ tiêu diện tích xây dựng căn cứ trên tiêu chuẩn tối thiểu, tăng tầng cao, giảm thiểu diện tích đắp nền. Nền chân công trình nên mở rộng và có mái che tạo lối đi. Các khối nhà được liên kết với nhau bằng hành lang, cầu dẫn.

· Trung tâm xã: xã Hồng Tiến hiện tại đã hình thành Trung tâm tại thôn 2, bao gồm các công trình: UBND xã, bưu điện, trạm y tế, trường Mầm non, trường Tiểu học, Đài Tưởng Niệm, nhà văn hóa thôn 2; chưa có nhà văn hóa xã, sân thể thao xã và các công trình hiện có trên (trừ trạm y tế, bưu điện, ĐTN) diện tích không đạt so với tiêu chí Nông thôn mới. Quỹ đất để mở rộng và phát triển tại khu vực này không còn và địa hình không thuận lợi. QL 49A mở rộng lộ giới sẽ lấn gần hết UBND và một phần đất các công trình nói trên. Định hướng Trung tâm hiện tại bao gồm các công trình như trên vẫn tiếp tục duy trì và hoạt động quy mô 23,33ha. Khi tuyến QL 49A bắt đầu tiến hành thi công mở rộng lộ giới sẽ xây mới UBND xã và bưu điện tại quỹ đất dự trữ phát triển quy hoạch tại thôn 3 (17,7ha) với các công trình hạ tầng xây mới khác, các công trình còn lại điều chỉnh theo lộ giới QL 49A. Ngoài ra các công trình khác như: hội trường, nhà văn hóa xã kết hợp công viên, khu thể thao của xã, sân bóng xã, quỹ tín dụng, bưu điện, nhà truyền thống, bãi đỗ xe, chợ Hồng Tiến, khu dịch vụ thương mại sẽ được định hướng xây dựng mới trong tương lại tại quỹ đất dự trữ phát triển trên.
· Hệ thống các trường học:

Trên địa bàn xã chỉ có trường Mầm non và Tiểu học, không định hướng xây dựng trường THCS. Định hướng hệ thống trường học xã Hồng Tiến bao gồm: 
· Trường mầm non: gồm 1 cơ sở chính và 4 cơ sở lẻ nằm ở 4 vị trí phục vụ đều cho toàn xã. Xây mới thêm phòng học, phòng chức năng và sân vườn, cổng tường rào.

· Trường mầm non Hồng Tiến: mới xây dựng xong tại thôn 2 sát đài tưởng niệm, hiện tại đang hoàn thiện cổng, tường rào, sân. Diện tích đất: 600m2, mở rộng thêm diện tích 3400m2 nâng tổng diện tích lên 4000m2, bán kính phục vụ cho toàn xã.
·  Mầm non cơ sở thôn 1: giữ nguyên hiện trạng làm cơ sở lẻ, quy mô 280m2, bán kính phục vụ cho thôn 1.

· Mầm non cơ sở thôn 3: giữ nguyên hiện trạng làm cơ sở lẻ, quy mô 320m2, bán kính phục vụ cho thôn 3.

· Mầm non cơ sở thôn 4: giữ nguyên hiện trạng làm cơ sở lẻ, quy mô 200m2, bán kính phục vụ cho thôn 4.

· Mầm non cơ sở thôn 5: giữ nguyên hiện trạng làm cơ sở lẻ, quy mô 1230m2, bán kính phục vụ cho thôn 5.

· Trường Tiều học: 1 cơ sở chính. 

· Trường Tiểu học Hồng Tiến: 2020m2 là cơ sở chính nằm tại thôn 2, hình thành trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng mở rộng thêm 3300m2 nâng tổng diện tích lên 5320m2, bán kinh phục vụ cho toàn xã. Nâng cấp sân chơi bãi tập và xây mới phòng học, phòng chức năng.
· Các công trình văn hóa thể thao:
Hiện nay toàn xã chưa có nhà văn hóa đạt chuẩn nên định hướng quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa như sau:

· Nhà văn hóa xã: Quy mô 11.545m2. Được định hướng xây mới bố trí tại quỹ đất dự trữ phát triển ở thôn 3, tạo được điểm nhấn và tạo không gian xanh như một công viên dành cho xã.
· Khu vực nhà thể thao và sân Bóng: định hướng xây mới tại quỹ đất dự trữ phát triển ở thôn 3, diện tích đất 18.500m2.

· Định hướng quy hoạch tại thôn 5 sân thể thao 0,66ha và khu vui chơi 0,43ha.

· Công trình dịch vụ : 

Định hướng quỹ đất dự trữ xây dựng chợ tại thôn, diện tích đất 4100m2 , gần khu vực chợ bố trí bãi đỗ xe rộng 3345m2. Điểm dịch vụ thương mại diện tích 8200m2 được quy hoạch tại quỹ đất dự trữ thôn 3 . 

- Khu vực dịch vụ du lịch thương mại định hướng quy hoạch nằm phía Tây Nam sát khu du lịch suối máu theo đường đi vào nhà văn hóa thôn 3, quy mô 1.5ha. 


- Quy hoạch 2,0ha dịch vụ du lịch khe Tranh tại thôn 2

4.3 . Định hướng tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
· Hệ thống giao thông toàn xã được định hướng quy hoạch gồm một tuyến giao thông chính là Quốc lộ 49A, đấu nối với tuyến chính này là các tuyến giao thông liên thôn được hình thành bằng cách kết nối từ tuyến trục thôn hiện trạng tạo tính liên hoàn  liên kết các thôn lại với nhau đồng thời kết nối với trung tâm xã. Các tuyến đường xóm được nâng cấp, mở rộng, nắn tuyến phù hợp tạo sự ngăn nắp trong khu dân cư, được đấu nối ra trục chính thôn tạo được sự thuận lợi trong đi lại và sinh hoạt của người người dân. Hệ thống trục chính nội đồng được quy hoạch theo hiện trạng thực tế phù hợp hiện đại hóa nông nghiệp trong tương lai.
· Hệ thống cấp nước được đinh hướng quy hoạch đấu nối với tuyến cấp có sẵn của xã dạng mạng lưới xương cá. Tuyến ống chính chạy theo các trục giao thông chính, rẽ nhánh các tuyến ống nhỏ vào thôn xóm. Giả quyết áp lực nước phù hợp cho nhu cầu xây dựng nhà  trong tương lai của xã.
· Hệ thống thoát nước : quy hoạch chung hệ thống thoát nước mặt và nước thải, các tuyến cống, mương được quy hoạch từ khu dân cư chảy về hệ thống kênh mương trên địa bàn xã và đổ về sông, khe, suối sau khi được xử lý. Hướng thoát theo địa hình tự nhiên của xã. Đối với cụm công nghiệp xây dưng hệ thống xử lý nước thải riêng trước khi đấu nối với hệ thống thoát nước chung toàn xã.
· Hệ thống cấp điện: Tính toán nhu cầu sử dụng điện đến năm 2020 cho toàn xã, từ đó quy hoạch xây dựng thêm bao nhiêu trạm biến áp, và hệ thống đường dây trung thế và hạ thế. Đối với các khu công nghiệp cần xây dựng trạm biến áp riêng phục vụ sản xuất.
5. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH SẢN XUẤT:
5.1. Định hướng phát triển vùng sản xuất theo tiềm năng, thế mạnh của xã:
Trong giai đoạn từ năm 2010 – 2020 cần phải tập trung thực hiện các chương trình, dự án tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Trong lĩnh vực kinh tế xã Hồng Tiến có thế mạnh tập trung thực hiện được các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển theo hướng bền vững, duy trì tăng trưởng của ngành nông lâm nghiệp, dịch vụ và du lịch, tập trung cao cho phát triển sản xuất lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá bền vững và an toàn vệ sinh chất lượng, thực hiện các giải pháp không để xảy ra dịch bệnh cây trồng và vật nuôi trên diện rộng.
Trong lĩnh vực TTCN, làng nghề và dịch vụ: Hiện nay trên địa bàn xã lực lượng lao động chính chủ yếu là trồng cao su và khai thác các lợi ích khác từ cây cao su, ngoài ra xã không có làng nghề và ngành nghề truyền thống nào. Do đó đây không phải thế mạnh của xã. Trong lĩnh vực dịch vụ hiện xã chưa phát triển nhiều tuy nhiên với những thế mạnh nói trên cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của xã trong tương lai lĩnh vực dịch vụ thương mại và du lịch sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế xã, với ưu thế có tài nguyên cảnh quan đẹp sẽ thu hút được nhiều khách du lịch cũng như nhiều nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh của xã. 

Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đây là thế mạnh lớn cần cơ giới hóa và nâng cao chất lượng nông sản, lâm sản…Trong tương lai đây là lĩnh vực đem lại hiệu quả cao về kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

* Định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã trong những năm tới  theo hướng: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Dịch vụ và ngành nghề. Tuy nhiên trong quá trình phát triển cần phát  huy thế mạnh của địa phương, UBND xã tập trung chỉ đạo chăm sóc và khai thác tốt hơn 119ha cao su, hơn 600ha rừng trồng và phát triển diện tích vườn để nâng cao thu nhập cho nhân dân, phấn đấu giảm hộ nghèo xuống còn  dưới 5% vào năm 2020
Vận động nhân dân phát triển mô hình trang trại và liên kết trong quá trình sản xuất và tiêu thụ hàng hoá, .

Khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ về đầu tư trên địa bàn xã.

Khuyến khích phát triển nông nghiệp và các dịch vụ nông nghiệp theo hướng chuyên canh, tăng cường công tác khuyến nông, thông tin thị trường, liên kết sản xuất đối với nông dân qua các hình thức bồi dưỡng ngắn hạn, tham quan đầu bờ…

Đào tạo nghề phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cụm công nghiệp Bình Điền.
5.2. Định hướng tổ chức vùng sản xuất:
Xã Hồng Tiến là xã có thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngoài ra dịch vụ và nghành nghề ngày càng phát triển. Từ đó định hướng tổ chức không gian sản xuất toàn xã gồm các vùng sản xuất sau:

· Vùng sản xuất lúa giữ nguyên hiện trạng: quy mô diện tích hiện trạng 12,50ha. Một số khu vực đất trồng lúa chuyển đổi mục đích sử dụng sang các thành phần kinh tế khác và phục vụ xây dựng hạ tầng cơ sở nhằm phát triển kinh tế của xã trong tương lai nên diện tích giảm 1,50ha đến năm 2020 còn 11,0ha. 
· Vùng trồng cây công nghiệp lâu năm: Cây cao su chiếm vị trí chủ đạo. Chủ yếu giữ nguyên hiện trạng; Định hướng quy hoạch một số đất trồng cây công nghiệp lâu năm chuyển đổi mục đích sử dụng phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; Diện tích đất cây lâu năm (cao su) hiện trạng  64,35ha đến năm 2020 giảm 6,35ha (phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng), như vậy tổng diện tích trồng cao su đến năm 2020: 58,0ha.
· Vùng trồng cây hàng năm khác: phát triển theo mô hình kinh tế hộ gia đình. Chủ yếu giữ nguyên hiện trạng. Chú trọng phát triển thêm kinh tế vườn để góp phần làm giàu kinh tế hộ, việc làm vườn canh tác gần nhà là tận dụng quỹ thời gian lao động hiệu quả nhất. Định hướng quy hoạch một số đất trồng màu chuyển đổi mục đích sử dụng phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Diện tích trồng màu hiện trạng  12,90ha đến năm 2020 giảm còn 10,50ha.
· Vùng trồng rừng sản xuất:  hiện trạng 1233,33ha đến năm 2020 giảm 16,54ha chuyển đổi mục đích sử dụng phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, diện tích còn lại 1216,79 ha. 

· Vùng nuôi trồng thủy sản giữ nguyên hiện trạng:  2,49 ha.

· Vùng chăn nuôi:  Phát triển ngành chăn nuôi theo hướng kinh tế hộ, sản xuất hàng hoá, giải quyết nhu cầu về thực phẩm tiêu dùng của thị trường để tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. 
· Tận dụng phụ phẩm trong các ngành nghề...kết hợp với thức ăn chế biến để tăng chất lượng đầu ra, hạ giá thành trong chăn nuôi.

· Xây dựng chuồng trại hợp với tiêu chuẩn vệ sinh, xử lý nước thải tốt là yếu tố lâu bền quan trọng đến kết quả chăn nuôi và vệ sinh môi trường.

· Thực hiện công tác tiêm phòng bắt buộc cho gia súc, gia cầm để phòng ngừa lây lan của dịch bệnh.

· Phát triển chăn nuôi nạc hoá đàn lợn và chăn nuôi trâu bò theo hướng chăn dắt để nâng cao chất lượng đàn.
Ngoài ra trên địa bàn xã hiện tại đang được Nhật Bản hỗ trợ đầu tư phát triển ngành nghề nuôi ong lấy mật, với lợi thế đất rừng nhiều sẽ tạo điều kiện cho ngành nghề này phát triển và nhân rộng. Xã cần nghiên cứu phát huy đẩy mạnh lợi thế này.

· Điểm tiểu thủ công nghiệp: 
Trên địa bàn xã không có lao động hoạt động sinh sống bằng nghề công nghiệp và TTCN nên xác định đây không phải thế mạnh của địa phương. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã.
· Điểm dịch vụ du lịch và thương mại:
 Khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân, cá thể, HTX tập thể đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ - du lịch trên địa bàn xã như: dịch vụ nhà hàng, dịch vụ sinh thái, vận tải kinh doanh thương mại, dịch vụ y tế, dịch vụ xây dựng, dịch vụ văn hóa giải trí, dịch vụ thông tin ... phát triển theo hướng có quy hoạch theo chiều sâu, bền vững, tăng năng lực sản xuất góp phần tăng trưởng kinh tế chung trên toàn xã. Vị trí chủ yếu tập trung dọc theo các tuyến giao thông chính. 
- Khu vực dịch vụ du lịch thương mại định hướng quy hoạch nằm phía Tây Nam sát khu du lịch suối máu theo đường đi vào nhà văn hóa thôn 3, quy mô 1.5ha. 

- Quy hoạch 2,0ha dịch vụ du lịch khe Tranh tại thôn 2. 

5.3. Định hướng phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất:
5.3.1. Giao thông nội đồng:  
Hiện nay hệ thống giao thông nội đồng chưa được cứng hóa và khá manh mún chưa thích hợp cho việc cơ giới hóa. Xã Hồng Tiến chủ yếu là cây công nghiệp lâu năm nên định hướng đường nội đồng gồm các tuyến chính lớn đấu nối với đường liên xã, liên thôn tạo thuận lợi trong giao thông và cơ giới hóa nông nghiệp. Cụ thể bao gồm các tuyến sau:

- Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Tuyến trục chính nội đồng NĐ1 tại thôn 1 điểm đầu đất keo ông Hiền đến điểm cuối ruộng ông Quan, dài 0,7km lộ giới 7,5m (1,0m + 5,5m + 1,0m).
- Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Tuyến trục chính nội đồng NĐ2 tại thôn 5 điểm đầu cống thôn 5 đến điểm cuối đất cao su ông Nguyễn Văn Hoành, dài 1,9km lộ giới 7,5m (1,0m + 5,5m + 1,0m).

- Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Tuyến trục chính nội đồng NĐ3 tại thôn 3 điểm đầu nhà ông Trần Văn Báu QL49A km43+700 đến điểm cuối đất trồng rừng ông Cao Văn Thiên, dài 1,3km lộ giới 7,5m (1,0m + 5,5m + 1,0m).
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sản xuất SX1 tại thôn 1 từ nhà ông Hùng đến đất Keo ông Hòa, dài 0,5km, lộ giới  6m (1,0m + 4m + 1,0m).

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sản xuất SX2 tại thôn 1 từ cao su ông Hiền đến đất ông Quý, dài 0,2km, lộ giới  6m (1,0m + 4m + 1,0m)..

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sản xuất SX3 tại thôn 2 từ nhà ông Lê Văn Cựu đến đất cao su ông Lê Văn Ca, dài 0,8km, lộ giới  6m (1,0m + 4m + 1,0m).
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sản xuất SX4 tại thôn 2 từ nhà ông Lê Văn An đến đất cao su ông Lê Văn Hít, dài 0,5km, lộ giới  6m (1,0m + 4m + 1,0m).
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sản xuất SX5 tại thôn 2 từ nhà ông Hồ Xuân Mới QL49A km42+600 đến khe Tranh, dài 0,8km, lộ giới  6m (1,0m + 4m + 1,0m).
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sản xuất SX6 tại thôn 2 từ đường nội đồng NĐ 2 đến hết đất cao su ông Hồ Văn Vinh, dài 0,7km, lộ giới  6m (1,0m + 4m + 1,0m).
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sản xuất SX7 tại thôn 4 từ QL49A(Km48) đến đập Akrây, dài 1,5km, lộ giới  6m (1,0m + 4m + 1,0m).
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường SX8 tại thôn 1 ( từ điểm đầu ngã 3 đất ông Hoa đến điểm cuối đất ông Hoàng Thái Hồ) dài 500m, lộ giới  6m (1,0m + 4m + 1,0m).
- Giữ nguyên hiện trạng 4 tuyến Lâm sinh tổng chiều dài 2,8km, lộ giới 6m (1.0m – 4.0m – 1.0m)
· Bờ  thửa có mặt cắt ≥1.5m
Chi tiết cụ thể xem danh mục đầu tư phần cuối thuyết minh
5.3.2. Hệ thống điện phục vụ sản xuất:

   * Mục tiêu

Mạng lưới điện phân phối tại xã được cải tạo và phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn, độ tin cậy, môi trường và thuận lợi - hiệu quả kinh tế cho người sử dụng. Cụ thể: 

- Hệ thống điện đảm bảo nội dung về lưới điện phân phối, trạm biến áp phân phối, đường dây hạ thế, chất lượng điện áp, khoảng cách an toàn và hành lang bảo vệ.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ mạng lưới điện quốc gia đạt 100%.

- Vận động, tuyên truyền và có chính sách hỗ trợ người dân sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm (đèn huỳnh quang, compact thay thế đèn dây tóc).
6. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG:
6.1. Tổ chức mạng lưới điểm dân cư:

Hiện nay xã Hồng Tiến dân cư được phân bố khá tập trung theo từng cụm thôn. Dưa trên cơ sở đó định hướng  mạng lưới điểm dân cư như sau: điểm dân cư trung tâm xã có vị trí tại thôn 2, các trung tâm của thôn được định hướng cải tạo mở rộng có vị trí thuận lợi phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của người dân. Các điểm dân cư hiện trạng giữ nguyên chỉnh trang cho phù hợp, Điểm dân cư mới mở rộng và phát triển chủ yếu lấy quỹ đất cây công nghiệp lâu năm. Theo tính toán quỹ đất ở mới dành cho xã là 11.83ha bao gồm đất phát triển dân số tự nhiên đến năm 2020 là 2.38ha ( tính cho 500m2/hộ) và đất ở dành cho các hộ chính sách, dành cho tái định cư trong quá trình giải tỏa dân trong lộ giới đường, và xây dựng hạ tầng cơ sở của xã. Điểm dân cư của xã gồm cụ thể như sau:
· Khu ở tại trung tâm:  Nằm tại trung tâm chính của xã ở thôn 2.
· Tính chất: Khu ở kết hợp kinh doanh dịch vụ du lịch và thương mại.

· Các thôn xóm hiện có tiếp tục phát triển ổn định, bổ sung các điểm dịch vụ thương mại; Cải tạo hệ thống giao thông (tạo điểm tránh xe trong thôn xóm, tổ chức bãi đỗ xe), tổ chức bãi tập kết, thu gom sản phẩm; Trồng cây xanh cách ly giữa khu dân cư và nghĩa trang.

· Điểm dân cư mới:


+ Nằm dọc theo tuyến Liên Thôn 2 – 5 đối diện với phía nhà ông Tiến lấy từ quỹ đất cao su , quy mô: 0.74ha.
· Khu ở gắn liền với kinh tế hộ gia đình: Chủ yếu là các khu ở hiện trạng đã xây dựng và các điểm dân cư mới nối tiếp với dân cư hiện trạng.

· Tính chất: Là khu ở kết hợp kinh tế hộ gia đình.

· Các thôn xóm hiện có tiếp tục phát triển ổn định, bổ sung công trình văn hóa (nhà văn hóa thôn, vườn hoa); Cải tạo hệ thống giao thông (tạo điểm tránh xe trong thôn xóm, tổ chức bãi đỗ xe), tổ chức bãi tập kết, thu gom sản phẩm; Trồng cây xanh cách ly giữa khu dân cư và nghĩa trang.

· Điểm dân cư mới: Tổng cộng 11.09ha hình thành từ quỹ đất trồng cây hàng năm và cây công nghiệp lâu năm kém hiệu quả tại các thôn, bao gồm các điểm sau:

· Điểm dân cư  thôn 1: dọc theo tuyến đường ĐX2, quy mô 1.0ha.

· Điểm dân cư thôn 2 : dọc theo đường NĐ2 và ĐX+SX; quy mô 5.35ha.

· Điểm dân cư thôn 2 : dọc theo đường SX4; quy mô 0.91ha.

· Điểm dân cư thôn 3: dọc theo quốc lộ 49A gần Miếu Thờ thôn 3; quy mô 0.74ha.

· Điểm dân cư thôn 3: trong khu quy hoạch quỹ đất dự trữ phát triển; quy mô 3.09ha.

6.2. Tổ chức không gian thôn xóm và nhà ở:

· Thôn xóm bố trí dọc theo đường giao thông chính Giao thông ngõ xóm bố trí vuông góc với đường chính đảm bảo giao thông thuận lợi nhất. 
· Các công trình công cộng trong thôn xóm như nhà văn hóa thôn, trường mầm non, đình làng nên bố trí trên cùng tuyến giao thông chính hoặc được bố trí tập trung tạo không gian trung tâm cho thôn xóm, vừa là nơi tập trung cứu hộ trong mùa mưa lũ.

· Trồng cây xanh cách ly khu dân cư và khu nghĩa địa. Sử dụng hàng rào cây xanh, tránh sử dụng hàng rào cứng  để phân định giữa các hộ gia đình vừa tạo cảnh quan môi trường, vừa tạo các lối sơ tán thoát lũ khi cần thiết, tránh gây hư hại cho công trình khi thời gian ngập lũ kéo dài.

· Xây dựng các loại hình nhà ở phù hợp với vùng đồng bằng: Hình khối nhà đơn giản, nhà có gác xép, nhà tầng với đặc điểm: hiên nhà rộng, thoát nước mái nhanh, chân nền, chân tường ốp đá để tránh bị hư hại. Nền nhà ở được phân chia thành các khu vực để giảm chi phí đắp nền: vườn thấp, vườn cao, sân, nền nhà. Cao độ nền nhà xây mới cao trình phù hợp với cao độ địa hình.
· Không gian nhà ở tổ chức phù hợp đặc điểm sản xuất của hộ gia đình : kinh tế vườn, dịch vụ thương mại và dịch vụ. Diện tích 500m2/hộ. Với nhà ở kết hợp làm dịch vụ cần tổ chức không gian đón khách, nghỉ chân kết hợp với các vườn cây cảnh hấp dẫn du khách đến thăm..
6.3. Tổ chức không gian sinh hoạt công đồng tại các thôn:
Toàn xã có 05 thôn có 05 trung tâm của mỗi thôn bao gồm nhà văn hóa thôn và khu vui chơi thôn, cụ thể như sau:

· Nhà văn hóa thôn 1: diện tích đất hiện trạng 280m2, diện tích xây dựng 55,86m2 có một phần đất nằm trong lộ giới Quốc lộ 49A diện tích còn lại 100m2. Định hướng mở rộng tại vị trí hiện tại thêm 900m2 nâng tổng diện tích thành 1000m2. Xây dựng mới công trình 200m2 để đạt tiêu chí kết hợp diện tích còn lại làm sân chơi cho thôn.

· Nhà văn hóa thôn 2: diện tích đất hiện trạng 530m2, diện tích xây dựng 93,1m2 chưa đạt so với tiêu chí nông thôn mới. Định hướng chuyển đổi mục đích sử dụng thành Trung tâm học tập cộng đồng. Quy hoạch mới diện tích đất 500m2 phía sau UBND hiện tại, xây dựng mới công trình 200m2 để đạt tiêu chí kết hợp diện tích còn lại làm sân chơi cho thôn.

· Nhà văn hóa thôn 3: diện tích đất hiện trạng 260m2, diện tích xây dựng 71,61m2 chưa đạt so với tiêu chí nông thôn mới. Định hướng mở rộng tại vị trí hiện tại thêm 740m2 nâng tổng diện tích thành 1000m2. Xây dựng mới công trình 200m2 để đạt tiêu chí kết hợp diện tích còn lại làm sân chơi cho thôn.

· Nhà văn hóa thôn 4: thôn 4 của xã nằm trên địa bàn của phường Bình Điền. Diện tích đất nhà văn hóa hiện trạng 280m2, diện tích xây dựng 50m2 chưa đạt so với tiêu chí nông thôn mới. Định hướng mở rộng tại vị trí hiện tại thêm 720m2 nâng tổng diện tích thành 1000m2. Xây dựng mới công trình 200m2 để đạt tiêu chí kết hợp diện tích còn lại làm sân chơi cho thôn. 
Nhà văn hóa thôn 5: diện tích đất hiện trạng 1140m2, diện tích xây dựng 59,52m2 chưa đạt so với tiêu chí nông thôn mới. Định hướng giữ nguyên vị trí hiện tại xây dựng cải tạo, nâng cấp công trình 200m2 để đạt tiêu chí, diện tích còn lại làm sân chơi cho thôn.
Bảng tổng hợp công trình toàn xã
	TT
	Công Trình
	Diện tích QH
m2
	Ghi chú

	1
	UBND xã hiện trạng (hiện nay nằm trong lộ giới Quốc lộ 49A)
	768
	Hiện trạng

	2
	UBND xã quy hoạch mới (thực hiện sau khi Quốc lộ 49A mở rộng lộ giới)
	4100
	QH  mới

	3
	Trụ sở công an
	1200
	QH  mới

	4
	Chợ
	4100
	QH  mới

	5
	Nhà văn hóa xã
	11545
	QH  mới

	6
	Bãi đỗ xe
	3345
	QH  mới

	7
	Sân vận động
	18500
	QH  mới

	8
	Nhà thi đấu +  sân thể thao
	20545
	QH  mới

	9
	Nhà Truyền thống
	1890
	QH  mới

	10
	Nhà văn hóa + sân chơi thôn 1
	1000
	HT Mở rộng

	11
	Nhà văn hóa + sân chơi thôn 2
	500
	QH  mới

	12
	Nhà văn hóa + sân chơi thôn 3
	1000
	HT Mở rộng

	13
	Nhà văn hóa + sân chơi thôn 4
	1000
	HT Mở rộng

	14
	Nhà văn hóa + sân chơi thôn 5
	1140
	Hiện trạng

	15
	Quỹ tín dụng
	760
	QH  mới

	16
	Trường Mầm non xã
	4000
	HT Mở rộng

	17
	Mầm non cơ sở lẻ thôn 1
	280
	Hiện trạng

	18
	Mầm non cơ sở lẻ thôn 3
	320
	Hiện trạng

	19
	Mầm non cơ sở lẻ thôn 4
	200
	Hiện trạng

	20
	Mầm non cơ sở lẻ thôn 5
	1230
	Hiện trạng

	21
	Trường Tiểu học
	5320
	HT Mở rộng

	22
	Trạm y tế
	1150
	Hiện trạng

	23
	Bưu điện hiện trạng (hiện nay nằm trong lộ giới Quốc lộ 49A)
	300
	Hiện trạng

	24
	Bưu điện quy hoạch mới ( thực hiện sau khi Quốc lộ 49A mở rộng lộ giới)
	730
	QH  mới

	25
	Đài Tưởng Niệm
	150
	Hiện trạng

	26
	Trung tâm học tập cộng đồng (thôn 2)
	530
	Chuyển đổi NVH thôn 2 cũ

	27
	Sân thể thao thôn 5
	6600
	QH  mới

	28
	Khu vui chơi thôn 5
	4300
	QH  mới


6.4.2.Định hướng Chuẩn bị kỹ thuật:  
6.4.1.Định hướng giao thông:

Nâng cấp cải tạo chỉnh trang các tuyến đường hiện có, xây dựng mới và kết nối hệ thống giao thông trên địa bàn xã với hệ thống giao thông các địa phương lân cận và QL 49A, hình thành một số tuyến giao thông mới ở khu vực trung tâm xã và hệ thống giao thông, nội đồng phục vụ sản xuất thành mạng lưới liên hoàn, thuận tiện.
· Giao thông đối ngoại:

Trên địa bàn xã hiện có đường Quốc lộ 49A đi qua.
· Quốc lộ 49A kết nối xã Hồng Tiến với xã Bình Điền theo quy định của Tỉnh có lộ giới  27m.

· Giao thông nông thôn:

Xã Hồng Tiến hiện nay tiêu chí nông thôn mới về giao thông liên xã đã đạt về độ cứng hóa tuy nhiên chưa đạt về chiều rộng mặt đường. Do đó để tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại trong tương lai định hướng đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn đến 2020 và định hướng theo chủ trương của thị xã Hương Trà chủ yếu là các tuyến liên thôn, trục thôn và các đường xóm, đường nội đồng bao gồm các tuyến sau:


* Đối với khu vực ở:
· Đường liên xã: Quốc lộ 49A, lộ giới theo quy định 27m.

· Đường liên thôn gồm 1 tuyến: tuyến nối thôn 2 và thôn 5( từ điểm đầu QL 49A(km42+100) chạy vòng quanh đến điểm cuối QL49A(km42+200) dài 1,3km, định hướng nền đường 11.5m, mặt đường 5.5m, vỉa hè 3,0x2=6.0m.
· Đường Trục chính thôn 5 ĐT1 giữ nguyên hiện trạng dài 600m, lộ giới 6m (1,0m + 4m + 1,0m).
· Đường xóm:


+ ĐX1 dài 0,2km , ĐX4 dài 0,1km: giữ nguyên theo hiện trạng, lộ giới 6.0m ( 1.0m-4.0m-1.0m).

+ Cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐX2 tại thôn 1 ( từ điểm đầu QL 49A cầu Y Hà (km41+800) đến điểm cuối đất keo ông Hiền dài 300m, nền đường 6.0m, mặt đường 4.0m, vỉa hè 1,0x2=2m.
+ Cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐX3 tại thôn 3 ( từ điểm đầu QL 49A (km41+100) đến điểm cuối nhà ông Lê Văn Vông dài 300m, nền đường 6.0m, mặt đường 4.0m, vỉa hè 1,0x2=2m.


+ Cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐX5 tại thôn 3 ( từ điểm đầu Lê Viết Ngọc QL 49A (km44+700) đến điểm cuối khe Trái dài 200m, nền đường 6.0m, mặt đường 4.0m, vỉa hè 1,0x2=2m.


+ Cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐX6 tại thôn 1 ( từ điểm đầu QL 49A (nhà ông Nguyễn Văn Giới) đến điểm cuối nhà Nguyễn Văn Quý dài 400m, nền đường 6.0m, mặt đường 4.0m, vỉa hè 1,0x2=2m.


+ Cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐX7 tại thôn 4 ( từ điểm đầu QL 49A (km48) đến điểm cuối nhà ông Tre dài 500m, nền đường 6.0m, mặt đường 4.0m, vỉa hè 1,0x2=2m.

+ Đường xóm kết hợp sản xuất (ĐX+SX) tại thôn 2 dài 0,9km, lộ giới 6m (1,0m+4,0m+1,0m): giữ nguyên theo hiện trạng đoạn đã BT hóa 0,4km; cải tạo nâng cấp 0,5km.
· Trong các điểm dân cư tạo các điểm tránh xe và tổ chức bãi đỗ xe theo điều kiện của từng thôn xóm.
Bảng 6.2. Chỉ giới xây dựng

	· Chiều rộng lộ giới (m)
	· Khoảng lùi (m)

	Nhỏ hơn hoặc bằng 6
	2,4

	6,0 – 16
	3,0

	16 – 24
	4,5

	Lớn hơn 24
	6,0


Chi tiết cụ thể xem danh mục đầu tư phần cuối thuyết minh


*Đối với khu vực sản xuất: (xem phần quy hoạch sản xuất)

6.4.2.Định hướng Chuẩn bị kỹ thuật:  

· Giải pháp nền xây dựng: 
· Khu vực xây dựng mới: Cao độ nền dự kiến: Hmin> 0,8m;  Cao độ công trình lớn hơn cao độ nền ít nhất 0,45m.
· Khu vực cải tạo, chỉnh trang: công trình nâng sàn công trình (0,3-0,5m); nâng tầng, tôn nền công trình, sân vườn trong quá trình cải tạo.

· Nâng cấp, cải tạo các công trình công cộng kiên cố có tầng 2 phòng tránh lũ tạm thời cho các điểm dân cư: Trường học, trụ sở cơ quan, chùa, nhà văn hóa, cơ sở y tế…
· Giải pháp thoát nước mặt: 
· Về tiêu thoát nước khu dân cư: Xây dựng hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải. Định hướng mương thoát nước cho các vùng dân cư dọc theo các đường liên thôn trục chính thôn hướng thoát về các hói, các khe trên địa bàn xã. 

· Kết hợp với hệ thống thủy lợi tiêu thoát phục vụ nông nghiệp tạo thoát nước chung cho toàn xã. Hướng thoát chung đổ về phía địa hình khe suối thấp.
· Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước ở các thôn trên toàn xã.
6.4.3.Định hướng cấp nước:  
· Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước.


· Nước sinh hoạt:

· Năm 2015: 80l/ng.ngđ cấp cho 100% dân

· Năm 2020: 100l/ng.ngđ cấp cho 100% dân

· Nước công cộng:   

10%Qsh

· Nước công nghiệp: 

8% Qsh

· Nước dự phòng rò rỉ: 
20(15%Q1-3

· Nhu cầu: Tổng nhu cầu cấp nước của xã đến 2020 là 900m3​/ngđ .

· Nguồn nước:

· Hiện tại lấy từ trạm cấp nước sạch hiện có của xã, hệ thống nước giếng tại các khu dân cư. Lâu dài đấu nối với nhà máy nước sạch Bình Điền.
· Giải pháp cấp nước:
· Giữ nguyên hiện trạng hệ thống cấp nước đã có ở địa bàn xã. Định hướng từ hệ thống chính rẽ nhánh các tuyến nhỏ vào xóm dân cư hiện nay chưa có và các khu dân cư định hướng mới.

· Sử dụng mạng lưới kiểu cành cây. Dựng ống HDPE để cấp nước cho khu vực nghiên cứu. ống HPDE D90 chay theo tuyến chính, các nhánh sử dụng ống D63. Đường ống được chôn sâu dưới mặt đất tối thiểu 0,7m (đối với ống có đường kính nhỏ hơn D75 đặt trên vỉa hè) và tối thiểu 1,1m (đối với ống qua đường xe chạy).
· Giải quyết áp lực:  Mạng lưới cấp nước được tính toán đảm bảo cấp nước cho nhà 2 tầng. 

· Giải quyết khi có cháy: Tận dụng hệ thống sông suối ao hồ trong khu vực làm nguồn nước chữa cháy, khi có cháy xảy ra sử dụng xe cứu hỏa lấy nguồn nước sông, suối ao, hồ gần nhất để chữa cháy.
· Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt.

· Hệ thống giếng nước: phân bổ cho dân cư ở các thôn bản nằm xa hệ thống thoát nước.

· Hiện tại dự án 134 đang sửa chữa nâng cấp và làm mới đường cấp nước trên địa bàn xã nên không cần định hướng quy hoạch các tuyến cấp nước
6.4.4.Định hướng cấp điện:  
· Cơ sở thiết kế:
Bảng 6.5. Bảng chỉ tiêu cấp điện
	TT
	Danh mục
	Khối lượng
	Chỉ tiêu
	Tổng (kW)
	Kđt

	1
	Sinh hoạt
	1295 người
	100W/ người
	1295 kW
	0.7

	2
	Công cộng
	 
	25% P. Sinh hoạt
	375 kW
	0.7

	3
	Công nghiệp
	0
	100 kW/ ha
	0kW
	0.7

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	1670kW
	0.7


· Dự báo phụ tải điện: 

· Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn theo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

· Nhu cầu điện cho công trình công cộng trong các điểm dân cư nông thôn (trung tâm xã, liên xã) phải đảm bảo ≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã.

· Tổng nhu cấp điện cho khu vực nghiên cứu là: 3693kW tương đương 4300kVA (Với hệ số Cos( = 0.85).

Bảng 6.6. Bảng dự báo phụ tải điện

	   TT
	Tên phụ tải
	Ptt(2015)  (kW)
	Ptt(2020) (kW)

	1
	Sinh hoạt
	1205
	1295

	2
	Công cộng
	350
	375

	3
	Công nghiệp
	0
	0

	 
	Tổng
	1555
	1645

	 
	Công suất yêu cầu với hệ số hệ số đồng thời Kđt= 0,7
	1088
	1151


· Giải pháp cấp điện

· Nguồn điện: do công ty điện lực cung cấp.
· Lưới điện: Lưới trung áp 22kV giữ nguyên hiện trạng. Tu sửa, thay thế đường dây cũ, kéo đường dây hạ thế  đến các khu dân cư mới.
· Xây dựng tuyến điện đường chiếu sáng ở khu trung tâm xã và các tuyến rẽ.
Trạm hạ áp 22/0,4kV: Giữ nguyên 4 trạm biến áp. 

6.4.5.Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:  
· Các cơ sở thiết kế:

· Quy chuẩn quốc gia Xây dựng 01:2008, Bộ Xây dựng (2008).

· Tiêu chuẩn TCXDVN51-2008: Thiết kế mạng lưới thoát nước bên ngoài CT.

· Quy chuẩn quốc gia về môi trường, ban hành theo quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT.

· Các tiêu chuẩn ngành có liên quan. 

· Các chỉ tiêu chính:
· Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt:      80 l/người.ngày.

· Tiêu chuẩn thoát nước công cộng:    10% sinh hoạt

· Tiêu chuẩn thoát nước công nghiệp:   8% sinh hoạt

· Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt:   0,8 kg/người.ngày

· Tiêu chuẩn chất thải rắn công nghiệp: 0,3 tấn/ha.ngđ (tính trên 70% diện tích).

· Tiêu chuẩn đất nghĩa trang: 0,6ha/1 vạn dân.
· Tính toán khối lượng:

Bảng4.7. Tính toán khối lượng thoát nước thải vệ sinh môi trường
	TT
	Hạng mục
	Dài hạn 

	
	
	Tiêu chuẩn
	Quy mô
	Khối lượng

	I
	Nước thải
	 
	 
	     113960 

	1
	Dân cư
	80 l/ng.ngđ
	1295 ng
	     103600 

	2
	Công trình công cộng
	10% sinh hoạt
	 
	        10360 

	3
	Công nghiệp
	0,3 tấn/ha.ngđ
	0
	0 tấn/ngày

	II
	Chất thải rắn
	 
	 
	12 tấn/ngày

	1
	Sinh hoạt
	0,8 kg/ng.ngày
	1295 ng
	1 tấn/ngày

	III
	Nghĩa trang
	 
	 
	 

	 
	Dân cư
	0,06ha/1000 người
	1295 ng
	0,08 ha


· Quy hoạch thoát nước thải đến năm 2020:
· Hệ thống thoát nước sinh hoạt dự kiến là hệ thống thoát nước chung, có xử lý nước thải tại nguồn phát sinh như sau:

· Các hộ dân nghèo: sử dụng xí 2 ngăn, ủ phân hợp vệ sinh.

· Các hộ dân chăn nuôi hay có điều kiện và khả năng kinh tế: xây dựng bể tự hoại hoặc bể bioga để xử lý phân, nước thải.

· Nước thải sinh hoạt từ các khu công cộng: phải xử lý bằng bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT.


· Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn sẽ được xử lý bằng bể bioga, tạo năng lượng để đun bếp, thắp sáng. 

· Các tuyến thoát nước mưa được xây bằng mương xây đậy nắp đan, kích thước B x H = 600 x 800 (mm). Chạy dọc theo các khu vực dân cư, đường trục chính của xã. Nước thải và nước mưa được thu gom qua hệ thống thoát nước thải chung, được xử lý trước khi xả ra sông, hồ, đầm trong khu vực.

·  Hệ thống thoát nước của điểm tiểu thủ công nghiệp là hệ thống thoát nước riêng. Nước thải sản xuất phải xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN24-2009 (nguồn loại B). Dự kiến mỗi điểm TTCN có 1 trạm xử lý nước thải với công suất 60 m3/ngđ.
· Thu gom và xử lý chất thải rắn

· Chất thải rắn sinh hoạt: phân loại chất thải rắn (CTR) ngay tại nguồn thành 2 loại vô cơ và hữu cơ. CTR hữu cơ cho chăn nuôi gia súc, ủ, tạo thành phân vi sinh phục vụ nông nghiệp. CTR vô cơ được thu gom vận chuyển lên khu xử lý CTR của thị xã Hương Trà. 
· Trang bị mỗi thôn 2-3 thùng đựng CTR và từ 1 xe đẩy tay để thu gom đến điểm tập kết CTR của xã. Từ điểm thu gom CTR của xã vận chuyển đến bãi chôn lấp của xã.

· Quy hoạch 2 bãi rác trung chuyển 0.01 ha
· Nghĩa trang và mai táng: 
· Quy hoạch khu nghĩa trang thôn 1:  2.0ha dọc theo QL 49A đoạn từ Bình Điền đi lên.
· Quy hoạch khu nghĩa trang thôn 3:  1.0ha dọc theo QL 49A cách 70m.
· Giai đoạn dài hạn: Vận động nhân dân tự di dời và không mở rộng phát triển thêm, đối với những hộ khi có người thân qua đời an táng tại khu quy hoạch nghĩa trang tập trung quy hoạch mới của xã. Giải tỏa các cụm nghĩa địa nhỏ lẻ và rải rác quy tập vào nghĩa trang tập trung quy hoạch mới của xã, chuyển đổi thành đất phục vụ sản xuất..
· Tất cả các nghĩa trang được xây dựng dải cây xanh cách ly đảm bảo vệ sinh, theo mẫu chung phù hợp với tập quán và tâm linh của nhân dân, có cổng, tường rào bao quanh và phân chia các khu vực mai táng cụ thể (hung táng, cát táng). Trong nghĩa trang trồng cây xanh, có đường đi, mộ xây có hàng lối, có bộ phận quản lý. Khu vực nghĩa địa hiện trạng sau khi di dời chuyển sử dụng cho các mục đích công cộng: vườn hoa, bãi đỗ xe, khu tập kết thu gom sản phẩm nông nghiệp và các mục đích công cộng khác.


· Đánh giá tác động môi trường 


*Các giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường:

· Cần tăng diện tích cây xanh cách ly giữa khu nghĩa trang và khu dân cư và khu vực sản xuất.

· Các khu vực chưa và không xây dựng: Phải giữ lớp mặt phủ thực vật tự nhiên, trồng và bảo vệ các loại cây chịu nước, phủ xanh các khu vực đất trống. 

· Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật bảo vệ môi trường: Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt  như trong quy hoạch đã đề xuất. 
· Đất Quốc Phòng:
·  Quy hoạch bãi bắn 2.0ha tại thôn 2. 
6.5. Định hướng quy hoạch chi tiết khu trung tâm:

6.5.1. Quy hoạch không gian kiến trúc trung tâm xã:

a. Trung tâm xã tại thôn 2:

Trung tâm của xã quy mô 23.3ha, hình thành trên cơ sở hiện trạng tại thôn 2. Các công trình được bố trí tập trung bao gồm: Ủy ban Nhân dân xã, nhà văn hóa thôn 2, bưu điện, trạm y tế, Đài Tưởng Niệm, trường Mầm non, trường Tiểu học.

· Khu vực dân cư: Đề xuất xây dựng thêm điểm dân cư mới nối tiếp với khu đất dân cư hiện có phát triển theo hướng kinh doanh dịch vụ nhất là đối với các công trình ở mặt đường.

· Khu dân cư mới :  nằm dọc theo đường trục chính trung tâm (đường liên thôn 2 và 5), quy mô: 0.74ha.
· Khu vực các công trình công cộng:
Bao gồm các công trình hiện trạng chỉnh trang. Cụ thể:

· Ủy ban Nhân dân Xã: Công trình hiện trạng diện tích đất 768m2 không đạt chuẩn, giữ nguyên hiện trạng chỉnh trang, không xây mới thêm. Khi tuyến QL 49A thi công sẽ chuyển về xây mới đạt chuẩn tại quỹ đất dự trữ phát triển ở thôn 3.
· Bưu điện: Công trình hiện trạng diện tích đất 300m2 đạt tiêu chí nông thôn mới, giữ nguyên hiện trạng chỉnh trang, không xây mới thêm. Khi tuyến QL 49A thi công sẽ chuyển về xây mới đạt chuẩn quỹ đất dự trữ phát triển ở thôn 3. 

· Nhà văn hóa thôn 2 hiện trạng không đạt chuẩn, quỹ đất tại vị này không còn để mở rộng diện tích, định hướng quy hoạch diện tích đất 500m2 phía sau UBND hiện tại, xây dựng mới công trình. Nhà văn hóa thôn hiện tại chuyển đổi mục đích sử dụng thành Trung tâm học tập cộng đồng.
· Trạm Y tế: Xã có 1 trạm y tế xây dựng kiên cố 02 tầng tại thôn 2, diện tích đất 1150m2, diện tích xây dựng 173m2, đã đạt chuẩn. Bố trí lại khuôn viên, sân vườn, trồng cây xanh.
· Đài Tưởng Niệm: diện tích 150m2 nằm tại thôn 2 sát trường mầm non xã mới xây dựng. Bố trí lại khuôn viên, sân vườn, trồng cây xanh.
· Trường Mầm non, trường Tiểu học: chi tiết xem mục 4.2 trang 34 và mục 6.3 trang 41.
Bảng 6.8. Bảng tổng hợp QH sử dụng đất trung tâm của xã
	STT
	LOAÛI ÂÁÚT
	DIÃÛN TÊCH
HT (M2)
	DIÃÛN TÊCH
QH (M2)
	TÈ LÃ
(%)Û

	
	
	
	
	

	1
	ÂÁÚT HAÌNH CHÊNH, CÄNG CÄÜNG
	1068
	938
	0.40

	2
	ÂÁÚT VÀN HOÏA
	680
	1180
	0.51

	3
	ÂÁÚT GIAÏO DUÛC
	2.62
	9300
	3.99

	4
	ÂÁÚT Y TÃÚ
	1.150
	1150
	0.49

	5
	ÂÁÚT ÅÍ MỚI
	0
	7400
	3.17

	6
	ÂÁÚT ÅÍ CHỈNH TRANG
	111956
	94613
	40.55

	7
	ÂÁÚT TRÄÖNG RÆÌNG
	10543
	6726
	2.88

	8
	ÂÁÚT TRÄÖNG CÁY CÄNG NGHIÃÛP
	60367
	57386
	24.60

	9
	 ÂÁÚT TRÄÖNG LUÏA
	13719
	13719
	5.88

	10
	MÀÛT NÆÅÏC
	5642
	5642
	2.42

	11
	ÂÁÚT NUÄI TRÄÖNG THUÍY SAÍN
	5257
	5257
	2.25

	12
	ÂÁÚT GIAO THÄNG
	20298
	29989
	12.85

	 
	TÄØNG CÄÜNG
	233.300
	233300
	100


Bảng tổng hợp công trình quy hoạch trung tâm xã
	TT
	Loại đất
	Diện tích HT

m2

	1
	UBND XÃ
	768

	2
	NHÀ VĂN HÓA THÔN 2
	500

	3
	TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
	530

	4
	ĐÀI TƯỞNG NIỆM
	150

	5
	TRẠM Y TẾ
	1150

	6
	BƯU ĐIỆN
	300

	7
	TRƯỜNG MẦM NON 
	4000

	8
	TRƯỜNG TIỂU HỌC 
	5300


b. Quy hoạch Quỹ đất dự trữ phát triển tại thôn 3:

Quy hoạch Quỹ đất dự trữ phát triển của xã quy mô 17.7ha, hình thành tại thôn 3. Định hướng quy hoạch các công trình được bố trí tập trung bao gồm: Ủy ban Nhân dân xã Hồng Tiến, nhà truyền thống, nhà văn hóa xã, quỹ tín dụng, bưu điện, bãi đỗ xe, khu dịch vụ thương mại, chợ,  sân thể thao xã.

· Khu vực dân cư: Khu vực dân cư trong quỹ đất này chiếm tỉ lệ không đáng kể. Đề xuất  xây dựng thêm điểm dân cư mới nối tiếp với khu đất dân cư hiện nay phát triển theo hướng kinh doanh dịch vụ nhất là đối với các công trình ở mặt đường.

· Khu dân cư mới :  Chủ yếu nằm ở gần UBND mới và trục đường Quy hoạch dự kiến DK1 – DK2, quy mô: 3.83ha.
· Khu vực các công trình công cộng:
Bao gồm các công trình xây mới tạo bộ mặt khang trang phù hợp tiến trình đô thị hóa cho xã. Gồm các công trình công cộng sau:

· Ủy ban Nhân dân Xã: Công trình được xây mới diện tích đất 4100m2, dự kiến xây dựng 2-3 tầng. Trong khuôn viên bố trí thêm các phòng làm việc, phòng chức năng, sân vườn được bố trí gọn gàng sạch đẹp có chỗ đỗ xe ô tô, sân thể thao.
· Nhà văn hóa xã: được xây dựng mới diện tích 11.545m2. Khu vực nhà văn hóa gồm phòng họp 100 chỗ và các phòng chức năng khác, khu vệ sinh, sân vườn được bố trí chỗ vui chơi, bãi đỗ xe hợp lý. 

· Nhà truyền thống: được xây dựng mới diện tích 1.890m2.
· Chợ xây mới diện tích 4.100m2 .

· Trung tâm thương mại xây dựng mới diện tích 8.200m2.

· Bãi đỗ xe xây dựng mới diện tích 3.345m2.

· Bưu điện xây dựng mới diện tích 730m2.

· Quỹ tín dụng xây dựng mới diện tích 760m2.

· Nhà thi đấu + bể bơi xây dựng mới diện tích 15.090m2.

· Sân vận động xây dựng mới diện tích 18.500m2.

· Sân thể thao cầu lông, bóng chuyền..v.v. xây dựng mới diện tích 5.455m2.

· Đất dự trữ phát triển quy hoạch mới diện tích 11.550m2.

Bảng 6.8. Bảng tổng hợp QH sử dụng đất 
	STT
	LOAÛI ÂÁÚT
	DIÃÛN TÊCH
( M2)
	TÈ LÃÛ
( % )

	
	
	
	

	1
	ÂÁÚT HAÌNH CHÊNH, CÄNG CÄÜNG
	5590
	3.16

	2
	ÂÁÚT VÀN HOÏA
	13435
	7.59

	3
	ÂÁÚT THÃØ DUÛC THÃØ THAO
	39045
	22.06

	4
	ÂÁÚT DËCH VUÛ THÆÅNG MAÛI
	12300
	6.95

	5
	ÂÁÚT ÅÍ MỚI
	38327
	21.65

	6
	ÂÁÚT ÅÍ CHỈNH TRANG
	6462
	3.65

	7
	ÂÁÚT DỰ TRỮ
	11550
	6.53

	9
	ÂÁÚT BAÎI ÂÄÙ XE
	3345
	1.89

	10
	 MẶT NƯỚC
	848
	0.48

	12
	ÂÁÚT GIAO THÄNG
	46098
	26.04

	 
	TÄØNG CÄÜNG
	177000
	100.00


Bảng tổng hợp công trình quy hoạch 
	TT
	Loại đất
	Diện tích HT

m2
	Diện tích QH

m2

	1
	UBND XÃ
	0
	4100

	2
	NHÀ VĂN HÓA XÃ
	0
	11545

	3
	NHÀ TRUYỀN THỐNG
	0
	1890

	4
	CHỢ
	0
	4100

	5
	TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
	0
	8200

	6
	BÃI ĐỖ XE
	0
	3345

	7
	BƯU ĐIỆN
	0
	730

	8
	QUỸ TÍN DỤNG
	0
	760

	9
	NHÀ THI ĐẤU + BỂ BƠI
	0
	15090

	10
	SÂN VẬN ĐỘNG
	0
	18500

	11
	SÂN THỂ THAO CẦU LÔNG, BÓNG CHUYỀN….V.V
	0
	5455

	12
	ĐẤT DỰ TRỮ PHÁT TRIỂN
	0
	11550

	
	Tổng cộng
	0
	


6.5.2. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã:

a. Quy hoạch giao thông:
· Trung tâm xã tại thôn 2:  

Mạng lưới giao thông bao gồm các tuyến đường cải tạo, nâng cấp và mở rộng.


*Các thông số kỹ thuật:

· Đường QL 49A lộ giới 27m

· Đường liên thôn (trục chính trung tâm) gồm 1 tuyến: tuyến nối thôn 2 và thôn 5( từ điểm đầu QL 49A(km42+100) chạy vòng quanh đến điểm cuối QL49A(km42+200) dài 1,3km, định hướng nền đường 11.5m, mặt đường 5.5m, vỉa hè 3.0mx2=6.0m.

· Quỹ đất dự trữ phát triển tại thôn 3:  

Mạng lưới giao thông khu quy hoạch quỹ đất dự trữ phát triển bao gồm các tuyến đường quy hoạch mới.


*Các thông số kỹ thuật:

· Đường QL 49A lộ giới 27m

· Đường dự kiến trục chính DK1 lộ giới 24m (5.0m – 14m – 5.0m)
· Đường dự kiến nội khu: DK2, 3, 4 nền đường rộng 11.5m, mặt đường rộng 5.5m, vỉa hè 3.0m x 2=6.0m.

· Các đường: DK5, 6, 7, 8, 9, nền đường 7.5m, mặt đường bê tông 5,5m, mỗi bên 2,0m dành cho đường ống kỹ thuật.

· Đường: DK10, nền đường 6.0m, mặt đường bê tông 4,0m, mỗi bên1,0m dành cho đường ống kỹ thuật.

· Các tuyến DK9 và 10 định hướng quy hoạch nhằm mục đích đấu nối giữa khu dân cư hiện có với quỹ đất dự trữ phát triển và phát triển dân cư xen kín tạo bộ mặt dân cư hoàn chỉnh.
Bảng 6.9. Chỉ giới xây dựng

	· Chiều rộng lộ giới (m)
	· Khoảng lùi (m)

	Nhỏ hơn hoặc bằng 6
	2,4

	6,0 – 16
	3,0

	16 – 24
	4,5

	Lớn hơn 24
	6,0


b. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:  
· Giải pháp nền xây dựng: 

· Trong từng khu vực lấy cao độ đường QL 49A, các khu dân cư hiện trạng, cao độ khống chế các tuyến đường quy hoạch làm cơ sở thiết kế.

· Tận dụng tối đa nền tự nhiên, không san nền toàn bộ khu vực trung tâm, san nền cục bộ các khu vực, công trình xây dựng mới.
· Chiều cao đắp nền trung bình khu trung tâm : 1,0m

· Nguồn đất đắp: Tận dụng khối lượng và từ núi ở các xã gần nhất.
· Thoát nước mặt: tuân thủ định hướng QHCXD 

· Xây dựng hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải.

· Xây dựng các tuyến cống dọc trục trung tâm.

· Hướng thoát: thoát ra các mương lớn có sẵn trên hiện trạng ra phía khe, suối và các hói, kênh mương có địa hình thấp.
c. Quy hoạch cấp nước:  

· Tiêu chuẩn cấp nước: TCXDVN33-2006

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: QCXDVN01-2008/BXD.

· Nước sinh hoạt: 100l/người.ngày

· Nước công cộng: 10% nước sinh hoạt

· Nước công nghiệp, dịch vụ: 10% nước sinh hoạt

· Nước dự phòng, rò rỉ: 12% tổng nhu cầu.

· Nước bản thân nhà máy: 8% tổng nhu cầu

· Nhu cầu dùng nước:

· Dân số tính toán: 450 người.

· Nước sinh hoạt:  Q1= 45m3/ngày.

· Nước công cộng: Q2=4,5m3/ngày

· Nước dịch vụ: Q3= 4,5m3/ngày

· Nước dự phòng rò rỉ: Q4 = 6,5m3/ngày

· Nước bản thân nhà máy: Q5= 4,3m3/ngày.

· Tổng nhu cầu dùng nước : Q= 64,8m3/ngày.

· Giải pháp cấp nước:

· Nguồn nước: hiện tại lấy từ trạm cấp nước sạch hiện có của xã.
· Mạng lưới đường ống: sử dụng hệ thống ống HDPE đi ngầm theo đường giao thông (vỉa hè, hè đường), kết nối với hệ thống ống sẵn có của xã.
· Cấp nước cứu hoả: Tận dụng các nguồn nước tại chỗ sẵn có trong đầm và kênh rạch để chủ động chứa cháy. Biện pháp chữa cháy là các dụng cụ cầm tay thông thường sẵn có trong các gia đình như; Xô, chậu, gáo, máy bơm nước...Riêng các khu vực trung tâm có hệ thống cấp nước tập trung thì phải thiết kế hệ thống cấp nước chứa cháy áp lực thấp đường kính Ø100 lắp trên tuyến trục chính.

d. Quy hoạch cấp điện:  

· Cơ sở thiết kế: 
Bảng 6.9. bảng chỉ tiêu cấp điện
	TT
	Tên hộ sử dụng điện
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Nhà vườn
	KW/hộ
	2

	2
	Hành chính, dịch vụ công cộng
	W/m2 sàn
	10-20

	3
	Trường học
	kW/HS
	0,1

	4
	Trạm y tế
	kW/giường bệnh
	1,5

	5
	Chiếu sáng đường
	kW/km
	4

	6
	Nhà ở thấp tầng
	hộ
	1.5


· Dự báo phụ tải điện:
Bảng 6.10.Bảng tổng hợp phụ tải điện
	TT
	Tên Phụ tải
	Đơn vị
	số lượng
	chỉ tiêu (kW)
	CS đặt (kW)
	Kđt
	CS yêu cầu (kW)

	1
	UBND xã
	m2
	
	0.015
	15
	0.8
	12

	2
	Chợ
	m2
	
	0.015
	22.5
	0.8
	18

	4
	Trạm y tế
	Giường
	
	1.5
	22.5
	0.8
	18

	5
	Trường THCS
	hs
	
	0.1
	106.2
	0.8
	84.96

	6
	Trường Tiểu Học
	hs
	
	0.1
	45
	0.8
	36

	7
	Trường Mầm non
	hs
	
	0.1
	15
	0.8
	12

	8
	Ngân Hàng
	m2
	
	0.015
	3
	0.8
	2.4

	9
	Bưu điện
	m2
	
	0.015
	1.5
	0.8
	1.2

	10
	Hội trường
	m2
	
	0.015
	7.5
	0.8
	6

	11
	Nhà văn hóa xã
	m2
	
	0.015
	15
	0.8
	12

	12
	Nhà văn hóa thôn
	m2
	
	0.015
	3
	0.8
	2.4

	13
	Nhà  thể thao
	m2
	
	0.02
	14
	0.8
	11.2

	14
	Nhà ở thấp tầng
	hộ
	
	1.5
	375
	0.8
	300

	15
	Đèn đường
	km
	
	4
	10.4
	0.8
	8.32

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	
	 
	


· Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn theo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

· Tổng nhu cấp điện cho khu vực nghiên cứu là:     kW tương đương     kVA (Với hệ số Cos( = 0.85).
· Giải pháp cấp điện:

· Nguồn điện lấy từ các trạm biến áp trong khu vực.
· Công suất hiện nay đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt  hiện tại và trong tương lai tại khu vực trung tâm nên định hướng giữ nguyên hiện trạng.

· Lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng khu trung tâm  (30m - 40m/ 1 trụ đèn).

e. Quy hoạch thoát nước thải và VSMT:
· Các chỉ tiêu tính toán

· Tiêu chuẩn thải nước tính bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước

· Tiêu chuẩn  chất thải rắn sinh hoạt: 0,8 kg/người.ngày
· Khối lượng chất thải

	TT
	Các hạng mục
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Nước thải
	80% nước cấp
	m3
	

36

	2
	Chất thải rắn
	0,8kg/người.ngày 
	kg
	800


· Giải pháp thoát nước và xử lý nước thải:

Xây dựng hệ thống cống chung. Các công trình công cộng và hộ gia đình xây dựng bể tự hoại hợp vệ sinh. Nước thải phải được xử lý cục bộ phù hợp quy định trước khi đưa vào hệ thống thoát nước chung và được dẫn ra các khe suối địa hình thấp.

· Vệ sinh môi trường:
Khu vực trung tâm  xã: Tại các khu vực công trình công cộng bố trí thùng đựng rác thải, khu vực dân cư tự thu gom rác sinh hoạt và đổ ra xe thu gom vào các ngày thu gom định kỳ trong tuần. Thu gom bằng hệ thống xe đẩy tay và tập trung tại các vị trí tập kết chất thải rắn (CTR).
7. KINH TẾ, CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN:
· Ưu tiên xây dựng theo các hạng mục theo thứ tự sau:

· Nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn toàn xã, phòng tránh bão lũ.

· Hệ thống các công trình đầu mối phục vụ sản xuất

· Hệ thống công trình hạ tầng xã hội
Bảng 7.1. Bảng các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở đến 2015

· (đối chiếu Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới)
	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu 
	Xã VT hiện trạng
	Tên dự án
	Nguồn vốn

	A
	Nhóm tiêu chí liên quan đến hạ tầng kỹ thuật

	2
	Giao thông
	2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.
	100%
	100%
	
	

	
	
	2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa
	100% (70% cứng hóa)
	60% cứng hóa
	DA1: Cải tạo nâng cấp, mở rộng 0,4 km đường xóm (ĐX6) tại thôn 1.
	

	
	
	2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện
	70%
	Đường đất 3,9km
	DA2: Cải tạo nâng cấp, mở rộng 3,9 km đường trục chính nội đồng. 
	

	B
	Nhóm tiêu chí liên quan đến hạ tầng xã hội

	5
	Trường học
	5.1. Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia
	80%
	
	DA3: Cải tạo, nâng cấp, xây mới các phòng chức năng, học và các phòng liên quan khác trường Mầm non, trường Tiểu học và THCS
	

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL
	Đạt
	Chưa có
	DA4: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã.
	

	
	
	6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt quy định của Bộ VH-TT-DL
	100%
	Chưa đạt chuẩn
	DA5: Xây dựng mới 05 nhà văn hóa thôn; Xây mới sân chơi thể thao cho các thôn
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	Chợ nông thôn
	Chợ đạt chuẩn của Bộ xây dựng
	Đạt
	
	DA6: Xây dựng chợ, xây dựng bến bãi xe, hệ thống thoát nước thải, hố xử lý rác thải, PCCC, cây xanh
	


· Tổng nhu cầu vốn và Nguồn vốn:
1/ Tổng nhu cầu vốn: 80.300.000.000đồng 

Trong đó: 

+ Vốn đầu tư cho hạng mục quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo tiêu chí số 01: 500.000.000 triệu đồng 

+ Vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: 68.300.000.000đồng.

+ Vốn khác: 11.500.000.000đồng

2/ Nguồn vốn:
2.1/ Căn cứ Mục V - Vốn và nguồn vốn thực hiện chương trình và Điểm 3 mục VI - Nguyên tắc cơ chế hỗ trợ, quy định tại quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổng mức đầu tư, xác định cơ cấu nguồn vốn chương trình cụ thể.

a) Ngân sách TW hỗ trợ 100% vốn thực hiện các hạng mục: Công tác quy hoạch  là 500.000.000đ. 

b) Vốn từ các chương trình mục tiêu Quốc gia, dự án hỗ trợ khác: 

80.300.000.000  x 23% = 18.469.000.000 đồng
c) Vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình (chủ yếu là ngân sách TW hỗ trợ và một phần ngân sách địa phương) 

80.300.000.000  x 17% = 13.651.000.000 đồng

2.2 / Vốn tín dụng ưu đãi ( Bao gồm vốn vay hỗ trợ đầu tư phát triển tín dụng thương mại:

80.300.000.000  x  30% = 24.090.000.000 đồng 

2.3 / Vốn từ các Doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác:

80.300.000.000  x  20% = 16.060.000.000 đồng 

2.4/  Huy động đóng góp của cộng đồng dân cư:

  

80.300.000.000  x 10%  =  8.030.000.000 đồng
Bảng 7.2 .Bảng phân kỳ danh mục đầu tư xây dựng

	STT
	Tên công trình, dự án
	Quy mô/ chiều dài/ số lượng
	Khái toán vốn đầu tư (triệu đồng)
	Kế hoạch năm thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	A
	QUY HOẠCH VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH
	 
	 
	500
	 
	 

	B
	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	 
	 
	68,300
	 
	 

	I
	Giao thông
	9.2
	km
	17,150
	 
	 

	a
	Đường liên thôn (nền 11,5m, mặt đường 5,5m)
	1.3
	km
	2,600
	 
	 

	1
	Tuyến LT 2-5 (điểm đầu Km42+100 QL49A đến điểm cuối Km42+200 QL49A)
	1.3
	km
	2,600
	2015
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	b
	Đường xóm (nền 6,0m, mặt đường 4,0m)
	1.5
	km
	3,000
	
	Xây mới

	1
	Tuyến đường ĐX2 tại thôn 1 ( từ điểm đầu QL 49A cầu Y Hà (km41+800) đến điểm cuối đất keo ông Hiền) dài 300m
	0.3
	km
	600
	2016-2020
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	2
	Tuyến đường ĐX3 tại thôn 3 ( từ điểm đầu QL 49A (km41+100) đến điểm cuối nhà Lê Văn Vông
	0.3
	km
	400
	2016-2020
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	3
	Tuyến đường ĐX5 tại thôn 3 ( từ điểm đầu Lê Viết Ngọc QL 49A (km44+700) đến điểm cuối khe Trái)
	0.2
	km
	400
	2016-2020
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	4
	Tuyến đường ĐX6 tại thôn 1 ( từ điểm đầu QL 49A (Nguyễn Văn Giới) đến điểm cuối ông Nguyễn Văn Quý
	0.2
	km
	400
	2014-2015
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	5
	Tuyến đường ĐX7 tại thôn 4 ( từ điểm đầu QL 49A (km48) đến điểm cuối nhà ông Tre)
	0.5
	km
	1,000
	2016-2020
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	6
	Đường xóm kết hợp sản xuất (ĐX+SX) tại thôn 2 từ nhà ông Lê Văn An đến đất sản xuất ông Lê Văn Hê
	0.9
	km
	
	2015-2020
	Cải tạo, nâng cấp 0,5km

	c
	Đường trục chính nội đồng (nền 7,5m, mặt đường 5,5m)
	3.9
	km
	7,800
	 
	 

	1
	Tuyến trục chính nội đồng NĐ1 tại thôn 1 điểm đầu đất keo ông Hiền đến điểm cuối ruộng ông Quan
	0.7
	km
	1,400
	2014-2015
	Xây mới

	2
	Tuyến trục chính nội đồng NĐ2 tại thôn 5 điểm đầu cống thôn 5 đến điểm cuối đất cao su ông Nguyễn Văn Hoành
	1.9
	km
	3,800
	2014-2015
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	3
	Tuyến trục chính nội đồng NĐ3 tại thôn 3 điểm đầu nhà ông Trần Văn Báu QL49A km43+700 đến điểm cuối đất trồng rừng ông Cao Văn Thiên,
	1.3
	km
	2,600
	2014-2015
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	k
	Đường sản xuất (nền 5,0m, mặt đường 4,0m)
	2.5
	km
	3,750
	 
	 

	1
	Tuyến đường sản xuất SX1 tại thôn 1 từ nhà ông Hùng đến đất Keo ông Hòa,
	0.5
	km
	750
	2016-2020
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	2
	Tuyến đường sản xuất SX2 tại thôn 1 từ cao su ông Hiền đến đất ông Quý
	0.2
	km
	300
	2016-2020
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	3
	Tuyến đường sản xuất SX3 tại thôn 2 từ nhà ông Lê Văn Cựu đến đất cao su ông Lê Văn Ca
	0.8
	km
	1,200
	2016-2020
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	4
	Tuyến đường sản xuất SX4 tại thôn 2 từ nhà ông Lê Văn An đến đất cao su ông Lê Văn Hít
	0.5
	km
	750
	2016-2020
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	5
	Tuyến đường sản xuất SX5 tại thôn 2 từ nhà ông Hồ Xuân Mới QL49A km42+600 đến khe Tranh
	0.5
	km
	750
	2016-2020
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	6
	Tuyến đường SX8 tại thôn 1 ( từ điểm đầu ngã 3 đất ông Hoa đến điểm cuối đất ông Hoàng Thái Hồ) 
	0.5
	km
	1,000
	2016-2020
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng

	V
	Trường học
	 
	 
	14,000
	2013-2020
	 

	1
	Trường Mầm non
	 
	 
	6,000
	2013-2020
	Cải tạo và xây mới

	2
	Trường Tiểu học
	 
	 
	8,000
	2013-2020
	Cải tạo và xây mới

	VI
	Cơ sở vật chất văn hóa
	 
	 
	25,100
	 
	 

	a
	Nhà văn hóa xã, thôn
	 
	 
	12,000
	 
	 

	1
	Nhà văn hóa trung tâm xã tại khu trung tâm
	1
	nhà
	5,000
	2013-2020
	Xây mới

	2
	Nhà văn hóa thôn 1
	200
	m2
	1,000
	2013-2020
	Xây mới

	3
	Nhà văn hóa thôn 2
	200
	m2
	1,000
	2013-2020
	Xây mới

	4
	Nhà văn hóa thôn 3
	200
	m2
	1,000
	2013-2020
	Xây mới

	5
	Nhà văn hóa thôn 4
	200
	m2
	1,000
	2013-2020
	Xây mới

	6
	Nhà văn hóa thôn 5
	200
	m2
	1,000
	2013-2020
	Xây mới

	7
	Đầu tư mua sắm trang thiết bị 
	 
	 
	2,000
	 
	 

	b
	Khu vui chơi thể thao xã, thôn
	#####
	m2
	13,100
	 
	 

	1
	Khu thể thao ( xây nhà đa năng 18mx38m)
	 
	m2
	5,000
	2013-2020
	Xây mới

	2
	Sân bóng của xã
	18,500
	m2
	6,000
	2013-2020
	Xây mới

	3
	Sân chơi + thể thao 07 thôn
	4,730
	m2
	2,100
	2013-2020
	Xây mới

	VII
	Chợ
	 
	 
	5,000
	 
	 

	1
	Xây chợ đạt chuẩn
	4,100
	m2
	5,000
	2013-2020
	Xây mới

	IX
	Môi trường
	 
	 
	2,050
	 
	 

	1
	Xây dựng bãi trung chuyển rác thải 
	2
	cái
	300
	2013-2015
	Xây mới

	2
	Xuồng rác
	3
	cái
	300
	2013
	 

	3
	Xe đẩy rác
	5
	cái
	250
	2013
	 

	4
	Xây dựng nghĩa trang
	3
	ha
	1,200
	2014
	Xây mới

	X
	Trụ sở 
	 
	 
	5,000
	 
	 

	1
	UBND xã, diện tích đất 4100m2
	 
	 
	5,000
	2013-2020
	Xây mới

	C
	VỐN CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
	 
	 
	11,500
	2013-2020
	 

	1
	Hình thức tổ chức sản xuất
	 
	 
	5,000
	 
	 

	2
	Giáo dục và đào tạo
	 
	 
	4,000
	 
	 

	3
	Vận động và hỗ trợ các hình thức bảo hiểm y tế
	 
	 
	500
	 
	 

	4
	Vệ sinh môi trường, trồng cây xanh
	 
	 
	500
	 
	 

	5
	Hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thông và thể thao
	 
	 
	500
	 
	 

	6
	Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội
	 
	 
	500
	 
	 

	7
	An ninh trật tự xã hội
	 
	 
	500
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG (A+B+C)
	 
	 
	80,300
	 
	 


· Các giải pháp huy động vốn và đề suất cơ chế quản lý sử dụng vốn.

a. Giải pháp huy động các nguồn vốn:

- Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện quy hoạch là khá lớn so khả năng nguồn lực của xã, hỗ trợ của huyện và tỉnh. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư, cần có các giải pháp huy động đa dạng hóa vốn đầu tư; trong đó, phát huy nguồn nội lực trong nhân dân là chủ yếu, huy động nguồn quỹ đất, khuyến khích thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, cụ thể:

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước chủ yếu đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Uỷ ban nhân dân xã cần phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, vận động nhân dân hiến đất, tham gia giải phóng mặt bằng ... để đảm bảo tiến độ các công trình.

- Quản lý tốt quy hoạch và quỹ đất kinh doanh để tạo nguồn thu từ đất cho xây dựng các công trình hạ tầng. Tổ chức cắm mốc chỉ giới xây dựng để giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai các công trình xây dựng.

- Đối với các dịch vụ cấp điện, nước sinh hoạt, bưu chính – viễn thông, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng để đảm bảo chất lượng, an toàn, nhất là hạ tầng cấp điện, nước. 

- Phải huy động được sự tham gia của các toàn thể cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn vốn động nhân dân thực hiện đóng góp vật liệu, công và cây cối khi giải phóng mặt bằng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới; huy động nguồn lực trong dân để đóng góp xây dựng các công trình, thực hiện tốt các nội quy xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường cho nhân dân vay vốn rộng rãi với lãi suất thấp, phù hợp với thời vụ sản xuất. Hỗ trợ nhân dân bằng cách miễn giảm các loại thuế và giải quyết tốt vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp cho nhân dân, đồng thời huy động vốn và nhân lực trong nhân dân vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh, đẩy mạnh phát triển sản xuất để có nguồn lực tài chính, phát huy và khai thác hết nội lực của địa phương từ các nguồn thu, các khoản thuế...

- Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất để kêu gọi vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, cá nhân, như là hỗ trợ chính sách cơ chế, các chế độ ưu đãi... Tuy nhiên, cần phải có cơ chế quản lý chặt chẽ, phù hợp, cụ thể:

+ Công khai, minh bạch các nguồn thu đóng góp của dân và công khai chi tiết quy mô, thiết kế, dự toán các hạng mục công trình được đầu tư xây dựng rõ ràng.

+ Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan chuyên môn và giám sát của người dân.

+ Thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ gắn với phát triển ngành nghề nông thôn. 

b.  Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Đào tạo đội ngũ quản lý nhằm tạo ra nguồn nhân lực quản lý ngay tại địa phương.

- Ưu tiên đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho chính người dân trong xã để nâng cao trình độ, kiến thức trong công tác phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề nông thôn....

c. Giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: 

Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên – môi trường. Quản lý, khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên. Quản lý việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng pháp luật và quy hoạch, nhất là đối với những vùng đất trồng lúa. Thực hiện chính sách giao đất cho các hộ nông dân quản lý, sử dụng và khai thác ổn định, lâu dài. 

Xây dựng quy ước của xã về xử lý rác thải, vệ sinh công cộng, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường; thực hiện xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường. Tổ chức nạo vét các sông, hói, giữ gìn cảnh quan; kết hợp giao khoán quản lý khai thác để nâng hiệu quả sử dụng diện tích mặt nước. Đưa các nội dung đánh giá tác động môi trường vào quá trình đầu tư và kiểm tra việc thực hiện đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

d. Các giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội:
Giảm nhanh, bền vững hộ nghèo. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, tạo việc làm. Thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, neo đơn, già cả. 

Tổ chức thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

e. Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước:

Xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân; năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực. Bồi dưỡng công tác quản lý Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo theo chức năng. Chuẩn hóa trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở giám sát thực hiện, tạo điều kiện để nhân dân được tham gia đầy đủ vào các quá trình ra quyết định ở địa phương. 

· Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến là cơ quan trực tiếp điều hành, quản lý tổ chức thực hiện quy hoạch, có trách nhiệm tổ chức công bố, phổ biến quy hoạch này đến cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân trong xã. 

- Các ban ngành cấp huyện liên quan phối hợp hỗ trợ Uỷ ban nhân dân xã lập kế hoạch hàng năm, lập dự án, các hoạt động, giải pháp liên quan đến lĩnh vực phụ trách để thực hiện thành công các mục tiêu của quy hoạch.


- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các quy định quản lý xây dựng của quy hoạch.
8. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ:

8.1. Kết luận:
Trong những năm gần đây xã Hồng Tiến trong quá trình phát triển đô thị hóa ngày càng rõ nét, là một địa phương kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn được nâng cao, đặc biệt là phần đất đai nằm trong quản lý hành chính của cấp xã, đồng thời được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp định hướng quy hoạch trong thời gian đến xã phát triển đô thị hóa về phía Bắc thành phố Huế. Đây là sự cần thiết cơ bản nhất cần phải lập đề án xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần chuyển đổi kinh tế, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, ổn định và phát triển các khu dân. Nâng cao đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái.
8.2. Kiến nghị:
· Kiến nghị lập dự án đầu tư theo danh mục các dự án ưu tiên đã nêu trong đồ án, trong đó tiến hành ngay trong giai đoạn đầu đến 2015.
· UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, thị xã Hương Trà hỗ trợ kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế của xã Hồng Tiến nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ du lịch và thương mại.
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